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HẰNG - QUẢI - ĐẠI QUÁ - CÂU TRẦN 
 

Ứng Dụng Dịch Tượng Hằng 

Bàn thờ vốn là nơi bày tỏ Tinh thần Văn Võ Trị 

của người Việt Nam lễ kính với Trời Đất Ông Bà 

Tổ Tiên, là đạo lý thường hằng trong tâm thức 

người Việt, là thứ Văn minh Văn hóa đủ sức 

nghiền nát bọn Võ Văn Trị... nên dù có hàng 

nghìn năm Bắc thuộc, hằng trăm năm Tây đô 

hộ... thì Ý thức Dân tộc, Con Rồng Cháu Tiên 

vẫn bất khuất, vẫn tồn tại mãi mãi trong lòng mỗi 

người dân Việt Nam.  

Hồn Thiêng Sông Núi của Đất Nước Việt Nam và 

Đạo lý Âm Dương thường hằng thừa hưởng Tú 

khí Trời Đất vẫn Trường Tồn mãi mãi theo năm 

tháng, xứng đáng là con cháu Lạc Hồng. 

Hằng là Tằng Tổ phải cúng Thiên Địa, Thánh 

Thần,… 

Hằng là Tổ Tiên.… phải cúng kiến ông bà, cha 

mẹ đã khuất 
 

Diệu dụng thứ nhất: 

− Lau chùi bàn thờ, các loại đồ cổ càng sạch, càng 

bóng láng, càng tốt. Đặt kỷ vật của Tổ Tiên Ông 

Bà lên bàn thờ. 

− Để trên bàn thờ cuốn Lịch sử Việt Nam, hay 

sách Các Vị Anh hùng trong Lịch sử xưa cũ. 

− Các vị mộ đạo có thể đặt các Kinh Sách về Tín 

Ngưỡng của mình. 
 

Diệu dụng thứ hai: 

− Trái cây: Ngũ quả chọn tùy theo phong tục mỗi 

địa phương, (Mãng Cầu, Dừa, Đu Đủ, Xoài, 
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Sung, Thơm, Phật thủ, Thanh Long, Nhãn, 

Quýt, Vú Sữa, Táo, Nho, Dưa hấu, Bưởi, Mận 

Hồng Đào,……)  

− Bánh chưng, bánh tét, các loại mứt,… 

− Nên có trầu cau, bánh phu thê, bánh cốm,… 

− Bàn cúng Giao Thừa để ngoài trời. 

− Bàn cúng ngoài trời thắp 9 cây nhang, bàn thờ 

trong nhà thắp 3 cây nhang. Thắp nhang hướng 

Đông-Tây. 

Diệu dụng thứ ba: 

− Cây: Sống đời, Trường sinh, Thường xuân, Vạn 

thọ, Vạn niên thanh, Bất Tử, Mẫu Tử, cây Lưỡi 

Hổ, Cây Cau-Giàn Trầu, Phong Lan,… hoặc các 

loại cây dễ trồng, có thể trồng bằng cách ghim 

cành xuống đất, hoặc loại cây có thể sanh cây 

con từ kẻ lá, từ hoa… để trưng thêm.  

− Nếu có thể, nên chọn cây Mai, cây Đào,… loại 

lâu năm. 

− Nên mua mắm muối, đồ thực phẩm khô dự trữ 

được lâu ngày. 

Diệu dụng thứ tư: 

− Sách lịch sử, truyện cổ tích, nên để nằm trên 

chồng sách đọc hằng ngày.  

− Mua tặng, kể chuyện và giải thích ý nghĩa cho 

con cháu các truyện Cổ tích, Sự tích Rồng Tiên, 

Trầu Cau… (Ôn Cố Tri Tân). 

− Sách học cũ xưa, hay, đã có tiếng, ghi chép 

những gương hay tốt, giỏi ứng biến của Tiền 

Nhân. 

Diệu dụng thứ năm: 
 

− Tranh Cảnh: Cảnh Ruộng Lúa Chín, Gieo Lúa, 

Cấy Mạ, Xuân Hạ Thu Đông, Mai Lan Cúc 

Trúc, Trâu Bò đang thảnh thơi ăn trên đồng 
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cỏ,… 

− Tranh hoặc hình tượng: Trống Đồng Lạc Việt, 

Tam Đa (Phúc Lộc Thọ), Tứ Linh (Long Lân 

Quy Phụng),… 

− Rùa, Long Phượng, Xâu tiền, Tiền xu cũ, Tiền 

cổ, Đồng hồ cổ, Xe lửa, Trâu,…  

Diệu dụng thứ sáu: 

− Nhà có nước sơn cũ, bong tróc nên sơn sửa lại. 

− Hình chụp chung Gia Đình: Ông Bà, Vợ Chồng, 

Con Cái, hoặc bạn bè thân lâu năm,… 

Diệu dụng thứ bảy: 

− Các loại củ Gừng, củ Nghệ,… các loại Đậu: đậu 

xanh, đậu đen, đậu đỏ, đậu nành,… các hạt luá, 

để trên bàn cúng. Khi qua Tết nên đem trồng 

trong chậu. 

− Tự ngâm lúa, gieo lúa, cho vào hủ, chậu để 

trồng thành cây mạ, cây lúa. 

− Phóng sinh: Rùa, Ba Ba… 

Diệu dụng thứ tám: 

Chí thành, hết lòng quý trọng bề trên trong 

dòng tộc. 
 

Đó là những Ứng dụng trong năm nay bạn nào còn biến 

thông những gì hay khác thì cứ ứng dụng.    
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23 Tết 

 
I.    TIỄN ĐƯA ÔNG TÁO 

 

DL: Thứ năm, 04/02/2021 (ÂL: Ngày Quý Mùi, 23/12/Canh Tý) 
 

 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g  

– 

01g 

Hằng Quải Đại Tráng 

Huyền Vũ 

 

Họp mặt cùng họ hàng thân tộc, cúng Tổ Đình 

họ tộc, cúng Tổ Tiên,... 

Cúng Tổ ngành: Nông nghiệp, Xây Dựng, Tàu 

hỏa, Khảo cổ, Đồ cổ, Bảo tàng, Hàng Không, 

Thang Máy, Nâng Cẩu, Võ thuật, Thể dục Thể 

thao, Hàng Cao cấp, Thương mại Cao tầng, 

Văn phòng Cao ốc, Cáp treo, Chim yến, Ong 

mật, Pháo bông,… 

Đưa Ông Táo - Dựng Nêu 

01g  

– 

03g 

Giải KýTế Dự 

Thanh Long 
Cẩn thận cửa nẻo trước khi đi ngủ. 

03g  

– 

05g 

Tiểu Quá Đại Quá Dự 

Chu Tước 

Cẩn thận cửa nẻo, tránh tranh cãi. 

Ngủ thêm cho khỏe. 

05g  

– 

07g 

Dự Kiển Thuần Khôn 

Câu Trần 

Chuẩn bị mua lương thực, thực phẩm dự trữ  cho 

Ngày Tết. 

Cúng Tổ ngành: Kho hàng, Kho bạc, Kho dự 

trữ, Nông nghiệp, Địa ốc, Thiết bị Báo động, Dự 

án, Thiết kế, Giải trí, Ca nhạc, Nhảy múa,… 

07g 

– 

09g 

Đại Tráng Quải Quải 

Đằng Xà 

Thăm ông bà, cha mẹ, cha mẹ vợ, Họp mặt họ 

hàng thân thân tộc. Đi Chùa hoặc Nhà Thờ.  

Cúng Tổ ngành: Hàng Không, Thang máy, 

Thương mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Nâng 

Cẩu, Xây dựng, Bê-tông tươi, Võ thuật, Thể dục 

Thể thao, Hàng Cao cấp, Cáp treo, Chim yến, 
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Pháo bông,…   

Cúng Tổ Đình - Đưa Ông Táo - Dựng Nêu 

09g  

–  

11g 

Quy Muội Ký Tế Khuể 

Bạch Hổ 

Dọn dẹp nhà cửa, đồ hư cũ bỏ. 

Cúng Tổ ngành: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Môi giới Hôn 

nhân, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo thuật, Nhạc 

cụ, Bar, Múa rối, Hài kịch, Dịch vụ Phụ nữ… 

11g  

–  

13g 

Phong Đại Quá Tiểu Quá 

Huyền Vũ 

Về quê, Thăm bạn bè thân, Viếng Chùa hoặc Nhà 

Thờ, Du lịch, Thăm đồng nghiệp, Thầy Cô cũ,… 

Cúng Tổ ngành: Nông nghiệp, Thẩm mỹ viện, 

Mỹ thuật, Hội họa, Tranh ảnh, Chế biến Tổng 

hợp, Bê-tông tươi, Pháo bông, Chất Kết dính, 

Sơn, Điện tử, Vi tính, Tiểu thương,...  

13g  

–  

15g 

ThuầnChấn Kiển QuyMuội 

Thanh Long 

Kiểm tra sửa chữa: xe cộ. Dọn dẹp trong nhà,... 

Cúng Tổ ngành: Giao Thông, Vận tải, Kinh 

doanh Xe, Cơ giới, Máy nổ, Máy móc, Dệt May, 

Giầy dép, Ca nhạc, Nhảy Múa, Võ thuật, Cây 

xanh, Sân Golf,…  

15g  

–  

17g 

Hằng Quải Giải 

Chu Tước 

Xem xét lại các chỗ thờ trong nhà. Dọn dẹp trong 

nhà. Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân. 

Cúng Tổ ngành: Nông nghiệp, Xây dựng, Tàu 

hỏa, Khảo cổ, Đồ cổ, Bảo tàng, Văn hóa, Viện 

dưỡng lão, Bê-tông tươi,… 

Đưa Ông  Táo - Dựng Nêu 

17g  

–  

19g 

Giải KýTế Sư 

Câu Trần 

Mua tích trữ đồ để lâu được cho ngày Tết…Cẩn 

thận khi ở chốn đông người. Cúng dường, Bố thí, 

Từ thiện… 

Cúng Tổ ngành: Giao thông, Bưu chính, Viễn 

thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền hình, 

Văn hóa, Báo chí, Quảng cáo, Giải trí, Băng 

đĩa, Máy hát, Loa, Du lịch, Vận chuyển, Vận tải, 

Thủy cục, Thủy hải sản, Quán café giải khát, 

Phụ tùng xe,… 

Đưa Ông Táo - Dựng Nêu 

19g  

– 

21g 

Tiểu Quá Đại Quá Hàm 

Đằng Xà 

Đồ hư cũ nên sửa chữa hoặc bỏ đi. Nên làm từ 

thiện. Thăm viếng Mộ Cốt Người Thân. 

Cúng Tổ ngành: Tiểu thương, Tạp Hóa, Hàng 

rong, Chi nhánh nhỏ, Điện tử, Vi tính, Đồ lót, 
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Quần áo tắm, Phụ tùng xe, Vựa ve chai, Đồ phế 

liệu,… 

21g  

– 

23g 

Dự Kiển Tấn 

Bạch Hổ 

Xem cổng rào, cửa nẻo, các đèn mọi nơi trong 

nhà, ngoài cổng, vật trang trí,…  

Cúng Tổ ngành: Kho hàng, Kho bạc, Kho dự 

trữ, Nông nghiệp, Địa ốc, Thiết bị Báo động, Dự 

án, Thiết kế, Giải trí, Ca nhạc, Nhảy múa, Chiếu 

sáng,… 

Đưa Ông Táo 
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24 Tết 
 

 
II.   ĐI VIẾNG MỘ 

 
DL: Thứ sáu, 05/02/2021 (ÂL: Ngày Giáp Thân, 24/12/Canh Tý)  

 

 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g 

– 

01g 

Hoán Di Quan 

Chu Tước 

Tránh gây gổ, không đi xa. Ghe nhỏ tránh đi sông 

biển. Không uống rượu quá đà  

Cúng Tổ ngành: Xuất nhập khẩu, Hàng Hải, Tàu 

bè, Đánh cá, Xay Xát, Cán kim loại, Thuộc da, Máy 

bơm, Lướt ván, Máy Xúc ủi, Giặt giũ, Vựa ve chai, 

Phế liệu,… 

01g 

– 

03g 

Tiệm Vị Tế Quan 

Câu Trần 
Nên nghỉ ngơi, dưỡng sức. 

03g 

– 

05g 

 Quan Bác Bĩ 

Đằng Xà 

 

Nên đi ngủ 

 

05g 

– 

07g 

Tiểu Súc Khuể Đại Súc 

Bạch Hổ 

Nên ngủ dưỡng sức. Tránh gây gổ bất hòa. Không nên 

quá cả tin. 

Cúng Tổ ngành: Tiểu thương, Kinh doanh nhỏ, Hàng 

rong, Điện tử, Vi tính, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Đồ lót, 

Phụ tùng xe, Vựa ve chai, Phế liệu,… 

07g 

–  

09g 

Trung Phu Di Tiết 

Huyền Vũ 

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Về quê. Thăm viếng 

mộ cốt. Làm từ thiện. Thăm hỏi người cao tuổi...  

Cúng Tổ ngành: Đồ Thờ cúng, Tượng Thờ, Tượng 

sáp, Phát hành Kinh sách, Photo, In ấn, Văn hóa, 

Nội khoa, Tín dụng,… 
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09g 

– 

11g 

Gia Nhân Vị Tế Tiệm 

Thanh Long 

Chuẩn bị quà tết cho công nhân, cho họ hàng bà con 

thân thuộc, cho con cháu.  

Cùng con cháu đi thăm ông bà, chú bác, họ hàng thân 

thuộc,…  

Viếng mộ cốt người thân Thăm viếng mộ cốt người 

thân,... Đi Lễ Chùa, Nhà Thờ,… 

Cúng Tổ ngành: Xây dựng, Nhà Bảo sanh, Nhà Trẻ, 

Mẫu giáo, Đồ Bà bầu-Trẻ em, Cây xanh, Hoa quả, 

Hoa màu, Đồ gia dụng, Gia vị, Cây Cá kiểng, Cầu 

thang, Thảm lăn, Giầy dép, Xe đạp, Tiền Vàng mã,.. 

Cúng Ông Bà Tổ Tiên, Cúng Gia Đạo 

Cúng Thần Tài, Cầu Phúc Lộc Thọ 

Rước Ông Táo 

11g 

– 

13g 

 Ích Bác TrungPhu 

Chu Tước 

Kiểm tra Đèn. Xem lại chỗ thờ cúng trong nhà. 

Cúng Tổ ngành: Nông nghiệp, Trồng Trọt, Hàng 

Không, Thang Máy, Cẩu nâng, Bưu Chính Viễn 

thông, Chim yến, Ong mật, Hàng Cao cấp, Khu 

Thương mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Sân Golf, 

Pháo bông, Đồ Thờ cúng, Phát hành Kinh sách, 

Photo, In ấn, Văn hóa,… 

Cúng Tổ Tiên, Thần Tài, Cầu Tài Lộc,  

Rước Ông Táo 

 

13g 

– 

15g 

Thuần Tốn Khuể Hoán 

       Câu Trần 

Thăm hỏi Thầy Cô cũ, Thủ trưởng, người lớn tuổi… 

Về quê. 

Cúng Tổ ngành: Xuất nhập khẩu, Ống nước, Máy 

bơm, Nệm, Quạt, Đồ lót, Thuộc da, Dệt May, Kinh 

doanh,… 

15g 

– 

17g 

Hoán Di Tụng 

Đằng Xà 

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người Thân, 

Thầy Cô, Bạn bè. Viếng mộ cốt người thân...  

Cúng Tổ ngành: Xuất nhập khẩu, Hàng Hải, Tàu bè, 

Đánh cá, Xay Xát, Cán kim loại, Thuộc da, Máy 

bơm, Lướt ván, Máy Xúc ủi, Giặt giũ, Vựa ve chai, 

Phế liệu, Pháp lý, Tòa án, Luật,… 

17g 

– 

19g 

Tiệm Vị Tế Thuần Cấn 

Bạch Hổ 

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. Thăm người thân. 

Thăm Thầy Cô. Thăm bạn bè... Viếng mộ cốt người 

thân. Mua từ từ những thực phẩm để dành, để lâu. 

Cúng Tổ ngành: Cầu thang, Thảm lăn, Giầy dép, Xe 

đạp, Tiền Vàng mã, Giường tủ, Bàn ghế, Cửa, Két 

sắt, Màn Mùng, Nón Dù, Áo khoác, Khẩu trang, Váy 
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chống nắng, Dệt May,… 

19g 

– 

21g 

Quan Bác Tỷ 

Huyền Vũ 

Không nên họp mặt đông người và kéo dài lâu. Thăm 

người già, bịnh tật,…Đi tham quan, du lịch, Về Quê, 

Thăm cốt người thân,... 

Cúng Tổ ngành: Chiếu sáng, Máy Photo, Máy ảnh, 

Điện ảnh, Sân khấu, Thanh tra, Kiểm toán, Du lịch, 

Khu du lịch sinh thái, Đồng hồ, Mắt kiếng, Hội họa, 

Tranh ảnh, Nhãn khoa, Truyền hình, TiVi, Báo chí, 

Khảo sát, Quán cafe giải khát, Nước Tinh khiết, Café, 

trượt Patin, Công an,… 

Rước Ông Táo 

21g 

– 

23g 

TiểuSúc Khuể Th.Tốn 

Thanh Long 

Dọn dẹp nhà cửa. Về quê. Chuẩn bị nấu bánh tét, bánh 

chưng,... 

Cúng Tổ ngành: Tiểu thương, Kinh doanh nhỏ, Hàng 

rong, Điện tử, Vi tính, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Đồ lót, 

Phụ tùng xe, Vựa ve chai, Phế liệu,… 
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25 Tết 
III.   CHUẨN BỊ ĐI MUA SẮM ĐÓN TẾT  

 

DL: Thứ bảy, 06/02/2021 (ÂL: Ngày Ất Dậu, 25/12/Tân Sửu) 

 
 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g  

– 

01g 

Kiển Vị Tế Tỷ 

Câu Trần 

Đi đứng cẩn thận. Không nên chạy quá nhanh hoặc đi 

xa đường vắng. Dọn dẹp nhà cửa. Cẩn thận cửa nẻo. 

01g  

– 

03g 

 Tỷ Bác Tụy 

Đằng Xà 

 

Cả nhà nên đi ngủ. 

03g  

– 

05g 

Nhu Khuể Thái 

Bạch Hổ 

 

Nên đi ngủ 

 

05g  

– 

07g 

Tiết Di Trung Phu 

Huyền Vũ 

Lau chùi lư đồng. Xem lại những hợp đồng. Hứa 

hẹn với người trên nên thực hiện đúng, chính xác... 

Viếng thăm mộ cốt người thân. 

Cúng Tổ ngành: Quán ăn nhỏ, Điểm tâm, Đồ 

khô, Đồ hộp, Đồ lót, Dây nịt, Bóp, Giầy dép, Quần 

áo tắm, Cưa, Dao kéo, Đồ Thờ cúng, Phát hành 

Kinh sách, Photo, In ấn,… 

07g  

–   

09g 

     Ký Tế Vị Tế Kiển 

         Thanh Long 

Tránh bới móc chuyện cũ. Tránh gây gổ. Giúp đỡ 

trẻ em: nghèo, mồ côi, khuyết tật...  

Đi viếng Chùa, Nhà thờ, Thăm Mộ Cốt… 

Cúng Tổ ngành: Tập đoàn, Liên doanh, Dịch vụ 

hợp đồng, Thủy điện, Điện lực, Đồ dùng và thiết 

bị về Điện, Thiết bị người khuyết tật, Màn Mùng, 

Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy 

chống nắng, Dệt May,,... 

09g  

–  

11g 

Truân Bác Tiết 

Chu Tước 

Không nên nhóm họp. Không ký hợp đồng chưa rõ. 

Dù bà con gần cũng không nên ký hợp đồng...  

Viếng thăm mộ cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Dụng cụ Câu, Đồ Lặn, Khai 

thác hầm mỏ-đá-khoáng sản, Thủy hải sản, Đông 

lạnh, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ lót, Vựa ve chai, Đồ 

phế liệu,… 

11g  

–  

13g 

Tỉnh Khuể Th.Khảm 

Câu Trần 

Không nên nói xa gần phê phán ai. Xem lại những 

việc cần làm... Dọn dẹp nhà cửa... 

Cúng Tổ ngành: Phòng Ngồi Thiền, Phòng Tĩnh 

tâm, Nhà Nguyện, Kim tĩnh, Bia đá, Yoga, Khoan 



 dichlyhoc.com & vutrungu.com  

dichlyhoc.com & vutrungu.com  

giếng, Khoan cọc nhồi, Dụng cụ câu, Đồ Lặn, 

Cầu cống, Công trình Hầm Chui, Khai thác hầm 

mỏ-khoáng sản,.. 

13g  

–  

15g 

Th.Khảm Di Khốn 

Đằng Xà 

Thăm người cao tuổi. Mua sắm những thứ cần thiết 

trong dịp Tết. Từ thiện… Dọn dẹp nhà cửa... 

Cúng Tổ ngành: Thủy cục, Thủy hải sản, Tàu bè, 

Thủy Thủ, Ngư Dân, Nước mắm, Quán Café Giải 

khát, Nước uống, Bia rượu, Kem lạnh, Nước đá, 

Điện lạnh, Đông lạnh, Ống nước, Đường Thủy, 

Cầu Đường, Giặt giũ, Cán ép, Công an, Tình 

báo,… 

15g  

–  

17g 

Kiển VịTế Khiêm 

Bạch Hổ 

Đi lễ Chùa, Nhà Thờ. Mua thêm đồ trang trí trên 

bàn thờ. Làm từ thiện. Viếng mộ cốt người thân. 

Cúng Tổ ngành: Thủy điện, Điện lực, Đồ dùng và 

thiết bị về Điện, Thiết bị người khuyết tật, Màn 

Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, 

Váy chống nắng, Dệt May, Đồ khô, Đồ hộp, 

Mắm,… 

17g  

–  

19g 

Tỷ Bác Quan 

Huyền Vũ 

Về quê, Cúng Tổ Đình họ tộc, Họp mặt gia đình, 

họ hàng, bạn bè thân, đồng nghiệp,... Ký hợp đồng 

ghi nhớ.  

Viếng thăm mộ cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Nước Tinh khiết, Lọc nước, 

Café, Đãi vàng, Phân kim, Xử lý rác, Máy Sàng 

sảy, Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Chiếu sáng, 

Máy ảnh, Điện ảnh, Sân khấu, Thanh tra, Kiểm 

toán, Du lịch, Khu du lịch sinh thái, Đồng hồ, 

Mắt kiếng, Hội họa, Tranh ảnh, Truyền hình, 

TiVi, Báo chí, Khảo sát, trượt Patin, Công an,…  

Rước Ông Táo, Cúng Tổ Tiên 

19g  

– 

21g 

Nhu Khuể Tỉnh 

Thanh Long 

Không nên a dua theo phe cánh, bè nhóm. Lái xe 

nên thận trọng, không chạy quá nhanh. Không vượt 

đèn, không chạy ngược chiều, lấn tuyến...  

Viếng thăm cốt người thân.  

Cúng Tổ ngành: Tổ Chức Hội Họp, Lễ Hội, 

Nghiên cứu, Tư vấn, Trợ lý, Thư viện, Văn phòng 

phẩm, Phòng Ngồi Thiền, Phòng Tĩnh tâm, Nhà 

Nguyện, Kim tĩnh, Bia đá, Yoga, Khoan giếng, 

Khoan cọc nhồi, Dụng cụ câu, Đồ Lặn, Cầu cống, 

Công trình Hầm Chui, Khai thác hầm mỏ-

Khoáng sản,...  
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21g  

– 

23g 

Tiết Di Truân 

Chu Tước 

Dọn dẹp nhà cửa. Xem lại bàn thờ. Sắp xếp chuẩn 

bị những việc chánh sẽ làm trong ngày sắp tới. Ăn 

uống nên thận trọng.  

Cúng Tổ ngành: Quán ăn nhỏ, Điểm tâm, Đồ 

khô, Đồ hộp, Đồ lót, Dây nịt, Bóp, Giầy dép, Quần 

áo tắm, Cưa, Dao kéo,… 
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26 TẾT   

DL: Chủ nhật, 07/02/2021 (ÂL: Ngày Bính Tuất, 26/12/Canh Tý)                 
 

                            
 
 

 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g 

– 

01g 

Bác Thuần Khôn Tấn 

Bạch Hổ 

Điện thoại, Nhắn tin, Gởi email thăm hỏi người thân ở 

xa. Dọn dẹp trong nhà... Đi ngủ. 

Cúng Tổ ngành: Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, Tiền 

Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim tĩnh, Bia đá, 

Vựa ve chai, Đồ phế liệu,... 

01g 

– 

03g 

ĐạiSúc QMuội T.Súc 

Huyền Vũ 

 

Cả nhà nên đi ngủ. 

 

03g 

– 

05g 

Tổn Phục Lâm 

Thanh Long 
Nên đi ngủ. 

05g 

– 

07g 

Bí Giải Thuần Cấn 

Chu Tước 

Tránh cãi vã. Xem những gì trong nhà cần sửa chữa, 

sắp xếp lại cho gọn gàng. Dọn vệ sinh 

Cúng Tổ ngành: Trang Trí, Trang Điểm, Gương 

kính, Thủy tinh, Phấn son, Sân khấu, Điện ảnh, 

Nội thất, Đèn, Chiếu sáng, Văn hóa,… 

07g 

–  

09g 

Di Th Khôn Tổn 

Câu Trần 

Gọi điện, Nhắn tin, Gởi email, chúc Tết người ở xa... 

Cúng Tổ ngành: Lương Thực Thực phẩm, Nhà 

hàng, Ẩm thực, Chăn nuôi, Thực phẩm chức năng, 

Dưỡng lão, Khu nghỉ dưỡng, Điều dưỡng, May 

mặc, Giường tủ bàn ghế, Bảo hiểm,..., 

09g 

– 

11g 

Cổ QuyMuội Mông 

Đằng Xà 

Không nên nhóm họp. Dù bà con gần cũng không 

nên ký hợp đồng. Làm từ thiện. Dọn dẹp trong nhà 

cửa,... Không Ký Hợp Đồng 

Cúng Tổ ngành: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Xiếc Ảo Thuật, 

khoa Chỉnh hình, Chế biến, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, 

Nhạc cụ, Khảo cổ, Hóa trang, Đóng gói, Bao bì,... 
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11g 

– 

13g 

Mông Phục VịTế 

Bạch Hổ 

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký hợp 

đồng. Ăn uống, nói năng cẩn thận, không nên quá vui 

mà sinh ra quá lời,... 

Cúng Tổ ngành: Đánh cá, Lưới, Màn Mùng, Nón 

Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống 

nắng, Mặt nạ, Quần áo, Dệt May, Đồ khô, Đồ hộp, 
Mắm, Đóng gói, Bao bì,... 

13g 

– 

15g 

ThuầnCấn Giải Tiệm 

Huyền Vũ 

Thăm hỏi xã giao. Ăn uống, nói năng nên có chừng 

mực, vừa phải,... 

Cúng Tổ ngành: Giường bàn ghế tủ, Cửa, Két sắt, 

Màn Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu 

trang, Váy chống nắng, Dệt May, Kho bãi, Kho 

hàng, Cầu thang, Thảm lăn, Giầy dép, Xe đạp, Tiền 

Vàng mã,… 

15g 

– 

17g 

Bác Th.Khôn Th.Khôn 

Thanh Long 

Gọi điện, Nhắn tin, Gởi email thăm hỏi, chúc Tết 

người ở xa… 

Cúng Tổ ngành: Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, Tiền 

Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim tĩnh, Bia đá, 

Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-đá, Xay xát, Vựa ve 

chai, Đồ phế liệu,... 

17g 

– 

19g 

Đ.Súc Q.Muội Cổ 

Chu Tước 

Người thân nên tụ họp vui chơi trong nhà. Không 

nên đi xa. Không chạy xe nhanh, lấn tuyến, ngược 

chiều, vượt đèn đỏ,… Di Chuyển Cẩn Thận 

Cúng Tổ ngành: Ngân hàng, Kho chứa, Đại tu, 

Chăn nuôi, Dụng cụ thể dục, Hiệp hội Doanh 

nghiệp,... 

19g 

– 

21g 

Tổn Phục Di 

Câu Trần 

Không nên nóng nảy, gây gổ. Không ăn uống quá 

chén. Không chạy xe quá nhanh.  

Tặng quà Tết những người có hoàn cảnh khốn khó. 

21g 

– 

23g 

Bí Giải Di  

Đằng Xà 

Không nên tụ tập vui chơi, đàn đúm. Xem lại cổng 

Rào, Thắp đèn sáng trong nhà. Dọn dẹp bếp ăn sạch 

sẽ. Nên đi ngủ, dưỡng sức. 

Cúng Tổ ngành: Gương kính, Thủy tinh, Phấn 

son, Trang Trí, Trang Điểm, Sân khấu, Điện ảnh, 

Nội thất, Đèn, Chiếu sáng, Văn hóa, Lương thực 

thực phẩm, Chăn nuôi, Trồng trọt,… 
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27 Tết 

 
DL: Thứ hai, 08/02/2021 (ÂL: Ngày Đinh Hợi, 27/12/Canh Tý) 

 

 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g 

– 

01g 

Thái QuyMuội Nhu 

Huyền Vũ 

Nấu bánh chưng, bánh tét,... Sắp xếp bàn thờ. 

Cúng Tổ ngành: Pháp Lý, Ngoại Giao, Báo chí, Văn 

hóa, Giáo dục, Bưu chính, Viễn thông, Bưu Điện, 

Điện thoại, Giao thông, Thư viện, Thiên văn khí 

tượng, Tổ chức Hội họp, Liên hoan, Nghiên cứu, Tư 

vấn… 

Cầu Thế giới Bình An - Thả chim Bồ Câu 

Rước Ông Bà, Ông Táo 

01g 

– 

03g 

Lâm Phục Tổn 

Thanh Long 

Nấu bánh chưng, bánh tét,... 

Sắp xếp bàn thờ,... Nên đi ngủ 

03g 

– 

05g 

M.Sảng Giải Khiêm 

Chu Tước 

 

Nên đi ngủ 

05g 

– 

07g 

Phục Th.Khôn Lâm 

Câu Trần  

Đi mua sắm sớm những gì cần thiết trong ngày Tết.  

Về quê,... 

Cúng Tổ ngành: Phục Hồi, Phục chế, Phục trang, 

Phục hồi chức năng, Trùng tu di tích, khoa Chỉnh 

hình, Xây dựng, Sư Phạm, Văn hóa, Thầy thuốc, Võ 

thuật, Bảo vệ, Bảo hiểm, Bảo trì, Bảo quản, Quản lý, 

Dệt May,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 
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07g 

–  

09g 

Thăng QuyMuội Sư 

Đằng Xà 

 

Dọn dẹp nhà cửa. Chạy xe cẩn thận. Thăm hỏi người 

nghèo khó, neo đơn, khuyết tật,...  

Cúng Tổ ngành: Hàng Không, Thang Máy, Vận 

thăng, Cáp treo, Cẩu nâng, Bưu Điện, Điện thoại, 

Chim yến, Ong mật, Tượng thờ, Đồ thờ, Tiền Vàng 

mã, Thương mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Pháo 

bông, Dù lượn, Sư Phạm, Thầy thuốc, Tư vấn, Hội 

từ thiện, Hội Cứu tế Chẩn bần,…  

Dựng Nêu 

09g 

– 

11g 

Sư Phục Giải   

Bạch Hổ 

Không nên nhóm họp. Thận trọng khi ký hợp đồng. 

Thận trọng về tiền bạc. Cúng dường, Bố thí, Từ 

thiện… 

Cúng Tổ ngành: Sư Phạm, Thầy thuốc, Văn hóa,  

Thư viện, Tư vấn, Hội từ thiện, Hội Cứu tế Chẩn 

bần, Siêu thị, Tổng Cty, Thủy cục, Khoan giếng, Bưu 

chính, Viễn thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền 

hình, Loa, Giao thông… 

11g 

– 

13g 

Khiêm Giải Kiển  

Huyền Vũ 

Không nên nói xa gần phê phán ai. Không ký hợp đồng. 

Nên làm từ thiện, hỗ trợ người nghèo khó, neo đơn, mồ 

côi, tàn tật,... 

Cúng Tổ ngành: Trại Hòm, Dịch vụ Đám tang, Đồ 

khô, Đồ hộp, Đồ cũ, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, Thiết 

bị người Khuyết Tật,… 

13g 

– 

15g 

T.Khôn T.Khôn Bác  

Thanh Long 

Cúng kiếng, Họp mặt gia đình, Họ hàng, Bạn bè thân,... 

Cúng Tổ ngành: Bất động sản, Nhà đất, Dịch vụ cho 

Phụ nữ, Hội Bảo vệ Trẻ em và Phụ nữ, Hội chống 

Bạo Hành,… 

15g 

– 

17g 

Thái Q.Muội Thăng 

Chu Tước 

Họp mặt ăn uống vui vẻ,... Viếng mộ cốt người thân. 

Cúng Tổ ngành: Ngoại giao, Sách báo, Báo chí, Văn 

hóa, Văn phòng phẩm, Thư viện, Giao thông, Bưu 

chính, Viễn thông, Điện thoại, Giáo dục, Quản lý, 

Pháp Lý, Thiết bị Cân đo, Thiên văn khí tượng,... 

Cầu Bình An, Cầu Hòa Bình, 

Thả chim Bồ Câu 

Cúng Tổ Tiên, Ông Bà. Dựng Nêu 

17g 

– 

19g 

  Lâm Phục Phục   

        Câu Trần 

Về Quê, Người thân nên quây quần trong nhà. Vui chơi 

trong gia đình. Sắp xếp, chuẩn bị lại bàn thờ,...  

Xem lại đèn, các đồ chưng Tết,... 
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Cúng Tổ ngành: Sư Phạm, Văn hóa, Thư viện, Y 

Dược, Bịnh viện, Võ thuật, Bảo vệ, Bảo hiểm, Bảo trì, 

Bảo quản, Quản lý, Dệt May, Phục hồi chức năng, 

khoa Chỉnh hình, ... 

Rước Ông Bà, Ông Táo  

19g 

– 

21g 

MinhSảng Giải Phục  

Đằng Xà 

Nên ở nhà. Không cần thiết, không nên đi ra ngoài. 

Chạy xe đúng luật. Không chạy nhanh, không chạy ẩu,...  

21g 

– 

23g 

Phục Khôn Th.Chấn 

Bạch Hổ 

Về Quê, Nên về nhà. Chuẩn bị, sắp xếp xem lại các lễ 

vật trên bàn thờ. Ở nhà Tổ chức hát hò, vui chơi. 

Cúng Tổ ngành: Phục hồi, Phục chế, Trùng tu, Phục 

hồi chức năng, khoa Chỉnh hình, Xây dựng, Dệt May, 
Kinh doanh xe, Cơ giới, Ca nhạc, Nhảy Múa, Võ 

thuật, Cây xanh, Sân Golf, Máy móc, Giầy dép,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 
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28 Tết 
 

DL: Thứ ba, 09/02/2020 (ÂL: Ngày Mậu Tý, 28/12/Canh Tý) 

 
 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

23g 

– 

01g 

Lý G.Nhân Th.Đoài 

Chu Tước 

Họp mặt cùng họ hàng thân tộc. Xem lại các nơi Thờ 

cúng. Nấu bánh chưng, bánh tét. 

Cúng Tổ ngành: Pháp lý, Luật, Tòa án, Hàng Không, 

Du lịch, Vận tải, Văn hóa, Phát hành Kinh sách, 

Tượng Thờ, Đồ Thờ, Giầy dép, Ẩm thực, Thẩm Mỹ 

viện, Ngoại Giao, MC, Luật, người Mẫu, Mỹ thuật, 

Sân khấu, Điện ảnh, Dịch vụ Phụ nữ, Răng Hàm 

mặt, Tiếp thị, Hài kịch,… 

Rước Ông Bà. Rước Ông Táo 

01g 

– 

03g 

Đ.Nhân Cấu Độn 

Câu Trần 

Không nên uống rượu quá say, không nên nói quá lời. 

Nên đi ngủ, nghỉ ngơi. 

03g 

– 

05g 

  Vô Vọng Tiệm Lý 

Đằng Xà   

Khi đi ngủ lưu ý, cẩn thận về nhang đèn,  chất dễ 

cháy nổ. 

Không nên đi xa. Không chạy quá nhanh. 

05g 

– 

07g 

Cấu Th.Kiền Tụng 

Bạch Hổ 

Kiểm tra lại lương thực, thực phẩm cho Ngày Tết. 

Kiểm tra Kho hàng kho bãi, các hệ thống Thiết bị 

Báo động. Họp bàn kế hoạch chính của cả năm. 

Cúng Tổ ngành: Liên doanh, Tập đoàn, Chất Dẻo, 

Plastic, Chất kết dính, Chất Kết dính, Sơn, Xi 

măng, Bê-tông tươi, Pháp lý, Luật, Tòa án, Kinh 

sách, Chuông mõ, Điện thoại,… 

07g 

–  

09g 

Tụng G.Nhân Hoán 

Huyền Vũ 

Thăm người hoàn cảnh khốn khó. Từ Thiện. Tránh 

Bất Hòa. Tránh kiện tụng. 

Cúng Tổ ngành: Luật, Pháp ký, Tòa án, Kinh sách, 

Chuông mõ, Nhạc cụ, Băng đĩa, Máy hát, Sách báo, 

Kịch nói, Xuất nhập khẩu, Tàu bè, Xay Xát, Cán 

kim loại, Máy bơm, Máy xúc ủi,… 

09g 

– 

11g 

Độn Cấu Lữ 

Thanh Long 

Thăm mộ cốt người thân. Viếng Chùa, Nhà Thờ. 

Cúng Tổ ngành: Trại hòm, Dịch vụ mai táng, Tiền 

vàng mã, Thám tử tư, Cầu cống, Công trình Hầm 

Chui, Thú nhồi bông, Tượng sáp, Nhãn mác, Khách 

sạn, Nhà trọ, Môi giới, Xe khách, Xe bus... 

11g 

– 

     Bĩ Tiệm Tụy 

       Chu Tước 
Không tụ tập, hội họp.  

Điện thoại, Nhắn tin, Email hỏi thăm người thân ở xa 
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13g Cúng Tổ ngành: Trại hòm, Dịch vụ mai táng, Bán 

hàng qua mạng, Đồ khô, Đồ hộp, Vựa ve chai, Đồ 

phế liệu, Siêu thị, Bách hóa, Bến bãi, Nông nghiệp, 

Tập đoàn, Liên doanh, Hiệp hội, Tổng Cty, Cty Cổ 

phần, Xây dựng… 

13g 

– 

15g 

Th.Kiền Th.Kiền Cấu  

Câu Trần 

Họp mặt người thân. Ký kết hợp đồng 

Cúng Tổ ngành: Pháp lý, Cty Nhà nước, Cơ Quan 

Đầu não, Tổng Cty, Cty cổ phần, Cơ khí, Võ thuật, 

Thể dục thể thao, Xây dựng, Bê-tông tươi, Liên 

doanh, Tập đoàn, Hiệp hội, Chất Dẻo, Chất kết 

dính, Sơn, Đóng chai hộp, Đóng gói, … 

Rước Ông Bà, Ông Táo - Cúng Tổ Đình 

15g 

– 

17g 

Lý G.Nhân Vô Vọng 

 Đằng Xà 

Đi đường cẩn thận. 

Cúng Tổ ngành: Pháp lý, Luật, Tòa án, Hàng Không, 

Du lịch, Vận tải, Văn hóa, Phát hành Kinh sách, 

Tượng Thờ, Đồ Thờ, Giầy dép, Trại hòm, Dịch vụ 

mai táng, Tiền vàng mã, Trại cua... 

17g 

– 

19g 

Đ.Nhân Cấu V.Vọng  

Bạch Hổ 

Thăm họ hàng, người cao tuổi trong họ, Bạn bè cũ. Từ 

thiện. Thăm viếng Mộ Cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Hiệp hội, Liên doanh, Tập đoàn, In 

Ấn, Photo, Chụp hình, Tượng sáp, Trại hòm, Dịch vụ 

mai táng, Tiền vàng mã, Trại cua,... 

19g 

– 

21g 

Vô Vọng Tiệm Ích 

Huyền Vũ 

Cẩn thận cửa nẻo. Tránh cãi vã, gây gổ.  

Cẩn thận khi đi xa. Không chạy quá nhanh. Không đi 

phạm luật.  
Không ký hợp đồng. 

21g 

– 

23g 

Cấu Th.Kiền Đỉnh 

Thanh Long 

 

Thảo hoặc ký hợp đồng với công ty lớn. Ngày hẹn ký 

phải chắc chắn. Hẹn hò gặp gỡ anh em bạn bè. Dưỡng 

sức, đi ngủ. 

Cúng Tổ ngành: Liên doanh, Tập đoàn, Hiệp hội, 

Chất Dẻo, Chất kết dính, Chất Kết dính, Sơn, Xi 

măng, Bê-tông tươi, Y Dược, Rèn Đúc, Luyện kim, 

Năng lượng, Dầu khí, Điện lực, Nhiệt năng, Chất 

đốt, Hàng Cao cấp, Cúng kiếng, Nhang đèn,… 
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29 Tết 
DL: Thứ tư, 10/02/2021 (ÂL: Ngày Kỷ Sửu, 29/12/Canh Tý) 

 

 THỜI LỊNH SINH HOẠT 

23g    

–   

01g 

Cách Cấu Hàm 

Đằng Xà 

Điện thoại, nhắn tin, gởi email,… chúc Tết người 

thân… 

Cần suy nghĩ tìm ý tưởng mới đề ra kế hoạch 

chương trình hành động cho năm mới tốt hơn,… 

Đi xa nên đi về nhà, về quê. 

Cúng Tổ ngành: Hàng không, Bưu chính, Viễn 

thông, Điện thoại, Vi tính, Bán hàng qua mạng, 

Cáp treo, Chim yến, Chim cảnh, Ong mật, Trại 

rắn, Trại cua, Ngoại giao, Môi giới Hôn nhân, 

Người mẫu, Đồ trẻ em, Mỹ phẩm, Thẩm mỹ viện, 

Mỹ thuật, Hội họa,… 

01g  

–  

03g 

Tùy Tiệm ThuầnĐoài 

Bạch Hổ 
Nên đi ngủ 

03g   

–   

05g 

ĐạiQuá Th.Kiền Khốn 

Huyền Vũ 
Nên đi ngủ 

05g 

– 

07g 

Khốn G.Nhân Th.Khảm 

Thanh Long 

Nên ngủ thêm cho khỏe. 

Trong nhà không nên xích mích. 

Cúng Tổ ngành: Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-

đá, Độc hại, Hóa chất, Đồ khô, Đồ hộp, Thủy 

Hải sản, Đông lạnh, Thủy cục, Tàu bè, Nước 

mắm, Quán Café Giải khát, Nước uống, Bia 

rượu, Kem lạnh, Nước đá, Điện lạnh, Ống nước, 

Đường Thủy, Cầu Đường, Cán ép, Công an, 

Tình báo,… 
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07g  

–  

09g 

Hàm Cấu Tiểu Quá 

Chu Tước 

Chú ý chăm lo trẻ nhỏ trong nhà. Mua thêm những 

vật dụng nhỏ, thức ăn vặt…Thăm Cô nhi quả phụ, 

Người Neo đơn, Chia sẻ cho người nghèo,… 

Cúng Tổ ngành: Môi giới Hôn nhân, Người mẫu, 

Đồ trẻ em, Mỹ phẩm, Thẩm Mỹ viện, Nhạc cụ, Đồ 

kỷ niệm, Đồ lưu niệm, Hội họa, Mỹ thuật, Xi 

măng, Chất Kết dính, Sơn, Điện tử, Vi tính, Tiểu 

thương, Tạp Hóa, Hàng rong, Chi nhánh nhỏ, 

Đồ lót, Quần áo tắm, Phụ tùng xe, Vựa ve chai, 

Đồ phế liệu … 

09g  

–  

11g 

Tụy Tiệm Bĩ 

Câu Trần 

 

Không nên đến chỗ đông người. Không tụ tập đông 

người, và kéo dài. 

Xem xét lại chỗ Thờ. Đi viếng Mộ Cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Siêu thị, Bách hóa, Bến bãi, 

Nông nghiệp, Tập đoàn, Liên doanh, Tổng Cty, 

Cty Cổ phần, Xây dựng, Bê-tông tươi, Dệt May, 

Hàng quán Bình Dân, Quán cafê, Hiệp hội 

Doanh nghiệp, Trại hòm, Dịch vụ mai táng, Bán 

hàng qua mạng, Vựa ve chai, Đồ phế liệu … 

11g  

–  

13g 

Quải Th.Kiền Đ.Quá 

Đằng xà 

Nên quyết toán và cắt những hợp đồng không rõ. 

Không nên quá nóng nảy. 

Đi viếng Mộ Cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, 

Cắt tóc, Uốn tóc, Cưa, Dao kéo thớt, Pháp lý, Tòa 

án, Hóa chất,… 

13g  

–  

15g 

Th.Đoài G.Nhân Tùy 

Bạch Hổ 

Nên đi ngoại giao. Thăm viếng người thân họ 

hàng, bạn bè,… 

Cúng Tổ ngành: Ẩm thực, Thẩm Mỹ viện, Ngoại 

Giao, MC, Luật, Tòa án, người Mẫu, Mỹ thuật, 

Mỹ phẩm, Sân khấu, Điện ảnh, Nhạc cụ, Băng 

đĩa, Sách báo, Văn hóa, Tiếp thị, Hài kịch, Kịch 

nói, Dịch vụ Phụ nữ, Răng Hàm mặt, Thời trang, 

Du  lịch, Giầy dép, Hàng rong,…  

Rước Ông Bà, Ông Táo 

15g  

–  

17g 

Cách Cấu Tùy 

Huyền Vũ 

Suy nghĩ Cải cách lề lối làm việc.  
Đi viếng Mộ Cốt người thân. 

Cúng Tổ ngành: Hàng không, Bưu chính, Viễn 

thông, Điện thoại, Vi tính, Bán hàng qua mạng, 

Thời trang, Cáp treo, Chim yến, Chim cảnh, Ong 

mật, Trại rắn, Trại cua,… 
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17g   

–   

19g 

Tùy Tiệm Truân 

Thanh Long 

Đi thăm viếng người khốn khó, khuyết tật, cô nhi. 

Từ thiện. Thận trọng khi đi xa. Không Ký Hợp Đồng. 

Cúng Tổ ngành: Môi giới, Dịch vụ, Thời trang, 

Giầy dép, Thám tử tư, Hàng rong, Dụng cụ Câu, 

Đồ Lặn, Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-đá, Vựa 

ve chai, Đồ phế liệu,… 

19g   

–   

21g 

Đ.Quá Th.Kiền Hằng 

Chu Tước 

Không nên tụ tập ăn uống kéo dài. Nên về nhà ngủ, 

nghỉ. 

Lau chùi, dọn dẹp chỗ Thờ 

21g  

–  

23g 

Khốn G.Nhân Tụng 

Câu Trần 

Tránh cãi vã, gây gổ. Nên bình tĩnh. 

Dọn dẹp nhà cửa. Đi ngủ 
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30 Tết 
IV.    RƯỚC ÔNG BÀ & ÔNG TÁO: 

DL: Thứ năm, 11/02/2021 (ÂL: Ngày Canh Dần, 30/12/Canh Tý) 

 THỜI LỆNH SINH HOẠT 

 

23g 

– 

01g 

Phệ Hạp Kiển Khuể 

Huyền Vũ 

Nên ăn uống bồi dưỡng. Xem lại cửa nẻo. 

Đi ngủ. 

Cúng Tổ ngành: Lương thực Thực Phẩm, 

Nhà hàng, Ẩm thực, Xay Xát, Máy cạp, Răng 

Hàm Mặt, Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô vật, 

Nghiên cứu, Xi măng, Công an, Sân khấu, 

Xiếc Ảo Thuật, Hóa trang, Cung Tên Gươm 

Kiếm, Súng săn, Súng sơn, Cho thuê Tài 

chánh, Xay Xát, Cán kim loại, nước Tăng 

lực, Hóa chất, Dịch vụ Hiếu Hỉ,… 

01g 

– 

03g 

Đỉnh Quải Vị Tế 

Thanh Long 

Nếu còn thức, để có thể lo làm cho xong, việc 

riêng tư đã chọn lọc.  

03g 

– 

05g 

 

Vị Tế KýTế Mông 

Chu Tước 

Xem lại cửa nẻo, đèn, trước khi đi ngủ 

Nên đi Ngủ để bồi bổ sức khỏe 

05g 

– 

07g 

Lữ Đại Quá Độn 

Câu Trần 

Mua thêm những vật dụng, những món còn 

thiếu. Thăm người khốn khó, tặng quà cho con 

cháu nghèo khổ,… 

Cúng Tổ ngành: Nhà Trọ, Khách sạn, Du lịch, 

Môi giới Hôn nhân, Taxi, Xe Bus, Xe khách, 

Vận tải, Vận chuyển, Nhãn mác, Trại hòm, 

Dịch vụ mai táng, Môi giới, Tiền vàng mã, 

Thú nhồi bông, Thám tử tư, Cầu cống, Công 

trình Hầm Chui,… 

07g 

– 

09g 

Tấn Kiển Dự 

Đằng Xà  

Dọn dẹp trong nhà cửa. Kiểm tra đồ dự trữ, khu 

vực bếp, đèn…. 

Cúng Tổ ngành: Chiếu sáng, Năng Lượng, 

Dầu khí, Chất đốt, Giao Thông, Kinh doanh 

xe, Đèn, Triển lãm, Giầy dép, Kho Lương 

thực, Kho hàng, Kho bãi, Kho bạc, Giải trí, Ca 

nhạc, Nhảy Múa, Bar, Thiết kế, Dự án, Thiết 

bị Báo động,…  
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09g  

– 

 11g 

Đại Hữu Quải Đỉnh  

Bạch Hổ 

Về quê. Thăm nom mộ phần Tổ tiên. Tụ Họp 

họ hàng, bạn bè,... 

Cúng Tổ ngành: Ngân hàng, Tài chánh, 

Vàng Bạc Đá Quý, Hối đoái, Ngoại tệ, Két 

sắt, Tập đoàn, Tổng Cty, Cơ khí cao cấp, Y 

Dược, Rèn Đúc, Luyện kim, Năng lượng, 

Dầu khí, Điện lực, Nhiệt năng, Chất đốt, 

Hàng Cao cấp, Nhang đèn, Tiền Vàng 

mã,… 

Cúng Tổ Đình 

Rước Ông Bà, Ông Táo, Cúng Thần Tài 

11g 

– 

13g 

Khuể KýTế Phệ Hạp 

Huyền Vũ 

Dọn dẹp trong nhà, nhà bếp, phòng ngủ,… 

Thăm viếng Mộ Cốt người thân 

Cúng Tổ ngành: Môi giới Hôn nhân, Trang 

Điểm, Sân khấu, Xiếc Ảo thuật, Hóa trang, 

Cung Tên Gươm Kiếm, Súng săn, Súng sơn, 

Cho thuê Tài chánh, Xi măng, nước Tăng lực, 

Phụ tùng xe, Hóa chất, Dịch vụ Hiếu Hỉ, 

Lương thực Thực Phẩm, Nhà hàng, Quán ăn, 

Xay Xát, Cán kim loại, Máy cạp, Răng Hàm 

Mặt, Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô vật,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 

13g 

– 

15g 

Th.Ly Đ.Quá PhệHạp 

Thanh Long 

Xem lại cửa nẻo. Lau chùi Bếp, Nhà bếp,… 

Cúng Tổ ngành: Văn hóa, Quân đội, Xây 

dựng, Nhãn khoa, TiVi, Chiếu sáng, Đèn, 

Năng lượng, Chất đốt, Quảng cáo, Lương 

thực Thực Phẩm, Nhà hàng, Quán ăn, Xay 

Xát, Cán kim loại, Máy cạp, Răng Hàm Mặt, 

Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô vật,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 

15g 

– 

17g 

PhệHạp Kiển Di 

Chu Tước 

Dọn dẹp nhà bếp, phòng ăn, phòng ngủ,… 

Kiểm tra lại đồ dự trữ. 

Cúng Tổ ngành: Lương thực Thực Phẩm, 

Nông Nghiệp, Chăn nuôi, Trồng trọt, Nhà 

hàng, Ẩm thực, Xay Xát, Máy cạp, Răng Hàm 

Mặt, Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô vật, Nghiên 

cứu, Xi măng, Công an,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 
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17g 

– 

19g 

Đỉnh Quải Cấu 

Câu Trần 

Xem lại bàn thờ. Sắp xếp bày biện bàn thờ.  

Cúng Tổ ngành: Y Dược, Bịnh viện, Rèn, 

Đúc, Luyện kim, Năng lượng, Dầu khí, Điện 

lực, Nhiệt năng, Chất đốt, Gạch ngói, Gạch 

men, Đồ Thờ, Đồ cúng, Nhang đèn,… 

Rước Ông Bà, Ông Táo 

19g 

– 

21g 

Vị Tế Ký Tế Giải 

Đằng Xà 

Kiểm tra lại xe cộ, đèn ngoài cửa,… 

Lái xe thận trọng. Chạy đúng luật. 

Giải thể Cty thua lỗ. 

Viếng mộ cốt người thân. 

21g 

 – 

23g 

Lữ Đ.Quá Th.Ly  

Bạch Hổ 

Kiểm tra, sửa soạn trang trí thêm phòng khách 

và ngoài sân. Họp mặt ăn uống trong gia đình. 

Cúng Tổ ngành: Nhà Trọ, Khách sạn, Du 

lịch, Môi giới Hôn nhân, Taxi, Xe Bus, Xe 

khách, Vận tải, Vận chuyển, Nhãn mác, Văn 

hóa, Quân đội, Xây dựng, Nhãn khoa, TiVi, 

Chiếu sáng, Năng lượng, Chất đốt, Quảng 

cáo,… 
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HẰNG QUẢI ĐẠI QUÁ CÂU TRẦN 

 

 

 

 

XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG  

           

    Tân Sửu 2021 
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Mồng 1 
 

DL: Thứ Sáu, 12/02/2021 (ÂL: Ngày Tân Mão, 01/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Hằng Quải ĐạiQuá 

Câu Trần 

Cúng Đón Giao Thừa - Cúng Ông Bà Tổ Tiên 

SỬ DỤNG CÁC DIỆU DỤNG 

  Đi xin lộc. Chúc Tết bậc Trưởng thượng.  

Viếng cốt người thân. 

Ăn uống vui vẻ trong nhà. Tránh gây gổ, to tiếng 

01g 

– 

03g 

Giải Ký Tế Vị Tế 

Đằng xà 

Về nhà nghỉ ngơi. 

Cửa nẻo khóa cẩn thận, trước khi đi ngủ 

03g 

– 

05g 

T.Quá Đ.Quá Phong 

Bạch Hổ 

Ngủ. Không nên xuất hành 

 

05g 

– 

07g 

Dự Kiển Giải 

Huyền Vũ 

Khai Trương cúng Tổ: Kho hàng, Kho bãi, Giải trí, 

Ca nhạc, Nhạc cụ, Nhảy Múa, Thiết kế, Dự án, Thiết 

bị Báo động, Cổng rào, Cửa các loại, thiết bị Phòng 

vệ, Bảo vệ, Bảo hiểm, thiết bị hỗ trợ người Tàn tật, 

Các vật dụng và thiết bị về điện, Giao thông, Bưu 

chính, Viễn thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền 

hình, Máy hát, Loa, Quảng cáo, Du lịch, Vận 

chuyển, Vận tải, Quán café giải khát,… 
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Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm 

bạn bè,  Thăm người quen, Thăm hàng xóm...  

Đến Khu vui chơi giải trí nên thận trọng… 

07g 

– 

09g 

Đ.Tráng Quải Q.Muội 

Thanh Long 

Khai Trương cúng Tổ: Hàng không, Thang máy, 

Nâng Cẩu, Xây dựng, Bê-tông tươi, Võ thuật, Thể 

dục Thể thao, Hàng Cao cấp, Khu Thương mại Cao 

tầng, Văn phòng Cao ốc, Cáp treo, Chim yến, Pháo 

bông, Chứng khoán, Người Mẫu, Dịch vụ Hiếu Hỉ, 

Môi giới Hôn nhân, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo 

Thuật, Múa rối, Dịch vụ Phụ nữ,… 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Thăm người cao tuổi... 

09g 

– 

11g 

Q.Muội KýTế Lâm 

Chu Tước 

Khai Trương cúng Tổ: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Môi giới 

Hôn nhân, Trang Điểm, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo 

thuật, Múa rối, Dịch vụ Phụ nữ, Nhạc cụ, Bảo vệ, 

Bảo hiểm, Bảo trì, Bảo quản, Quản lý,...  

Không ký hợp đồng 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Người cao tuổi,... 

11g 

– 

13g 

Phong Đ.Quá Cách 

Câu Trần 

Khai Trương cúng Tổ: Nông nghiệp, Thẩm mỹ viện, 

Mỹ thuật, Hội họa, Chế biến Tổng hợp, Bê-tông tươi, 

Pháo bông, Chất Kết dính, Sơn, Hóa chất, Chim yến, 

Chim cảnh, Ong mật, Trại rắn, Trại cua, Bưu chính, 

Viễn thông, Điện thoại, Vi tính, Hàng không, Bán 

hàng qua mạng, Cáp treo,…  

Ký hợp đồng mới. Cty đang đi xuống nên cúng kiếng 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Thăm người cao tuổi,... 

Cúng Tổ Đình Họ tộc 

13g 

– 

15g 

T.Chấn Kiển P.Hạp 

Đằng Xà 

Khai Trương cúng Tổ: Kinh doanh Xe, Cơ giới, Máy 

móc, Dệt May, Giầy dép, Ca nhạc, Nhảy Múa, Võ 

thuật, Cây xanh, Sân Golf, Du lịch, Vận chuyển vận 

tải, Thiết bị hỗ trợ người Tàn tật, Các vật dụng và 

thiết bị về điện, Lương thực Thực Phẩm, Nhà hàng, 

Quán ăn, Ẩm thực, Tư vấn pháp luật, Xay Xát, Máy 

cạp, Răng Hàm Mặt, Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô vật, 

Nghiên cứu, Xi măng, Công an,…  

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi 

người thân... 
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15g 

– 

17g 

HằngQuải Đ.Tráng 

Bạch Hổ 

Khai Trương cúng Tổ: Nông nghiệp, Xây dựng, Tàu 

hỏa, Khảo cổ, Đồ cổ, Bảo tàng, Văn hóa, Sách báo 

cũ, Đồ cũ, Viện dưỡng lão, Bê-tông tươi, Môi giới 

hôn nhân, Hàng Cao cấp, Thang máy, Hàng Không, 

Võ thuật, Thể dục Thể thao, Thương mại Cao tầng, 

Văn phòng Cao ốc, Cáp treo, Chim yến, Pháo 

bông,… 

Xuất hành: Thăm người cao tuổi, Trưởng Tộc, Tổ 

Đình, Bà con họ hàng thân thích, Chúc Tết Thầy Cô, 

Thủ Trưởng, Thăm bạn thâm giao, Tri kỷ... 

Cúng Ông Bà, Tổ Tiên 

17g 

–

19g 

Giải Ký Tế Dự 

Huyền Vũ 

Khai Trương cúng Tổ: Giao thông, Bưu chính, Viễn 

thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền hình, Báo 

chí, Máy hát, Loa, Quảng cáo, Vận chuyển, Vận tải, 

Du lịch, Thủy cục, Thủy hải sản, Quán café giải 

khát, Giải trí, Sân Khấu, Điện Ảnh, Nhạc cụ, Lướt 

ván, Phụ tùng xe, Vi tính, Thiết bị Báo động, Thiết bị 

phòng vệ, Thiết kế, Dự án,,... 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Thăm người cao tuổi, Thăm bạn Nghệ sĩ,... 

19g  

–

21g 

T.Quá Đ.Quá Dự 

Thanh Long 

Khai Trương cúng Tổ: Tiểu thương, Tạp Hóa, Hàng 

rong, Chi nhánh nhỏ, Điện tử, Vi tính, Đồ lót, Quần 

áo tắm, Phụ tùng xe, Trẻ mồ côi, Vựa ve chai, Hóa 

chất, Kho hàng, Kho bãi, Thiết bị Báo động, Thiết bị 

phòng vệ, Thiết kế, Dự án, Nhạc cụ, Nhảy múa,... 

Xuất hành: Thăm viếng người tàn tật, neo đơn, Trẻ mồ 

côi… Nên thông cảm tha thứ. 

21g 

– 

23g 

Dự Kiển Th.Khôn 

Chu Tước 
Soạn thảo chương trình dự án để tiến hành thuận lợi 

Xem lại cửa nẻo, đèn trong nhà, ngoài sân… Đi ngủ 
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Mồng 2 
 

DL: Thứ bảy, 13/02/2021 (ÂL: Ngày Nhâm Thìn, 02/01/Tân Sửu) 
 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Hoán Di Th.Khảm 

Bạch Hổ 

Lau chùi Bàn thờ, Thắp nhang. 

Liên lạc vui vẻ với người thân, bạn bè ở xa. 

Khai Trương cúng Tổ: Tàu bè, Hàng Hải, Đánh cá, 

Xay Xát, Cán kim loại, Máy bơm, Máy xúc, Máy ủi, 

Vựa ve chai, Phế liệu, Thủy cục, Thủy hải sản, Tàu 

bè, Nước mắm, Quán Café Giải khát, Nước uống, 

Bia rượu, Kem lạnh, Nước đá, Điện lạnh, Đông 

lạnh, Ống nước, Đường Thủy, Cầu Đường, Công an, 

Tình báo,... 

01g   

– 

03g 

Tiệm Vị Tế G.Nhân 

Huyền Vũ 
Nên ăn uống bồi bổ và đi ngủ 

03g 

– 

05g 

Quan Bác Hoán 

Thanh Long Đi ngủ 

05g 

– 

07g 

 

T.Súc Khuể Tr.Phu  

Chu Tước 

 

Việc tuy lặt vặt cũng nên làm ngay. Đề phòng kẻ xấu. 

Tránh cãi vã. 

Khai Trương cúng Tổ: Tiểu thương, Kinh doanh nhỏ, 

Điện tử, Vi tính, Đồ lót, Phụ tùng xe, Vựa ve chai, Đồ 

Thờ cúng, Tượng Thờ, Tượng sáp, Phát hành Kinh 

sách, Photo, In ấn, Văn hóa,… 

Xuất hành: Viếng Nhà Thờ, Chùa chiền.  

07g 

– 

09g 

Trung Phu Di Lý 

Câu Trần 

Khai Trương cúng Tổ: Đồ Thờ cúng, Tượng thờ, 

Tượng sáp, Công trình về Chùa hoặc Nhà Thờ, 

Photo, In ấn, Văn hóa, Nội khoa, Tín dụng, Phát 

hành Kinh sách, Lương thực Thực phẩm, Chăn nuôi, 
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Trồng trọt, Pháp lý, Tòa án,  Hàng không, Du lịch, 

Vận tải, Tiền vàng mã, Cầu đường, Giao Thông, Kinh 

doanh xe, Giầy dép,... 

Xuất hành: Viếng Nhà Thờ, Chùa chiền.  

Cúng Gia Đạo.... 

Cúng Khai Trương (Tổng quát các ngành nghề) 

 

09g 

– 

11g 

Gia Nhân Vị Tế Bí 

Đằng Xà 

Khai Trương cúng Tổ: Xây dựng, Đồ Bà bầu-Trẻ 

em, Nhà bảo sanh, Mẫu giáo nhà trẻ, Cây xanh, 

Vườn cây, Vườn Hoa, Hoa màu, Hoa quả, Cây Cá 

kiểng, Đồ gia dụng, Gia vị, Nội Thất, Trang trí, 

Trang điểm, Tiền vàng mã,...  

Xuất hành: Thăm nguời thân họ hàng, đồng nghiệp, 

Bạn bè,... Lì xì Công nhân, Con Cháu,... 

Cúng Gia đạo 

11g 

– 

13g 

Ích Bác Truân 

Bạch Hổ 

Khai Trương cúng Tổ: Nông nghiệp, Trồng Trọt, 

Ngành Hàng không, Thang Máy, Nâng cẩu, Chim 

yến, Ong mật, Hàng Cao cấp, Thương mại Cao tầng, 

Văn phòng Cao ốc, Dịch vụ Mai táng, Khai thác hầm 

mỏ-khoáng sản-đá,,... 

Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt người 

thân, Làm từ thiện....  

13g 

– 

15g 

Th.Tốn Khuể T.Súc 

Huyền Vũ 

Khai Trương cúng Tổ: Xuất nhập khẩu, Ống nước, 

Máy bơm, Nệm, Quạt, Máy bơm, Đồ lót, Thuộc da, 

Dệt May, Tiểu thương, Kinh doanh nhỏ, Điện tử, Vi 

tính, Đồ lót, Phụ tùng xe, Vựa ve chai, Phế liệu,...  

Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt người 

thân, Từ thiện....  

15g 

– 

17g 

Hoán Di Quan 

Thanh Long 

Khai Trương cúng Tổ: Du lịch, Xuất nhập khẩu, 

Tàu bè, Xay Xát, Cán kim loại, Máy bơm, Máy xúc, 

Máy ủi, Nước mắm, Công an, Tình báo, Cây Cá 

Kiểng, Đồng hồ, Mắt kiếng, Tiệm chụp hình, Sân 

khấu, Điện ảnh, Đèn chiếu sáng, Thanh tra, Kiểm 

toán, Du lịch, Khu du lịch sinh thái, Khảo sát, trượt 

Patin,… 

Xuất hành: Đi Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt người 

thân, Từ thiện.... 

 

17g 

– 

 

Tiệm VịTế Quan 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Cầu thang, Thảm lăn, Giầy 

dép, Xe đạp, Tiền Vàng mã, Cây Cá Kiểng, Đồng hồ, 

Mắt kiếng, Chụp ảnh, Sân khấu, Điện ảnh, Hội họa, 
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19g  Đèn chiếu sáng, Thanh tra, Kiểm toán, Du lịch, Khu 

du lịch sinh thái, Khảo sát, trượt Patin,… 

Xuất hành: Đi xin lộc, Thăm bạn bè, hàng xóm,... 

Cúng cầu Tài Lộc 

19g 

– 

21g 

Quan Bác Bĩ 

Câu Trần 

 Khai Trương Cúng Tổ: Chiếu sáng, Chụp ảnh, 

Photo, Máy ảnh, Sân khấu, Điện ảnh, Hội họa, 

Tranh ảnh, Cây Cá Kiểng, Truyền hình, TiVi, Báo 

chí, Quán cafe giải khát, Thanh tra, Kiểm toán, Du 

lịch, Khu du lịch sinh thái, Đồng hồ, Mắt kiếng, Rạp 

hát, Nhãn khoa, Khảo sát, trượt Patin, Công an, Bán 

hàng qua mạng,… 

Xuất hành: Không xuất hành.  

Cúng Tổ Tiên 

21g 

– 

23g 

T.súc Khuể Đ.Súc 

Đằng Xà 
Oán giận chớ để trong lòng. Ngủ 
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Mồng 3 
 

DL: Chủ Nhật, 14/02/2021 (ÂL: Ngày Quý Tỵ, 03/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Kiển VịTế KýTế 

Huyền Vũ 

Suy nghĩ về các trở ngại cơ bản, tìm hướng giải quyết. 

Nên đi Ngủ 

01g 

– 

03g 

Tỷ Bác Th.Khảm 

Thanh Long 
Về nhà. Đi ngủ 

03g 

– 

05g 

Nhu Khuể Tiết 

Chu Tước 
Nên đi Ngủ 

05g 

– 

07g 

Tiết Di ThuầnĐoài 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Quán Café, Điểm tâm, Quán 

ăn nhỏ, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ lót, Dây nịt, Bóp, Giầy 

dép, Quần áo tắm, Cưa, Dao kéo, Ẩm thực, Thẩm Mỹ 

viện, Ngoại Giao, MC, Khu du lịch sinh thái, người 

Mẫu, Mỹ thuật, Tranh ảnh, Mỹ phẩm, Sân khấu, 

Điện ảnh, Văn hóa, Dịch vụ Phụ nữ, Răng Hàm 

mặt,… 

Cúng Khai Trương các Quán Ăn Nhỏ 

07g 

– 

09g 

KýTế VịTế M.Sảng 

Đằng Xà 
Giải quyết các hợp đồng còn tồn động.  

Không ký hợp đồng mới, không xuất hành. 

09g 

– 

11g 

Truân Bác Ích 

Bạch Hổ 

Không ký hợp đồng mới, không nhận nhân viên mới 

Khai Trương Cúng Tổ: Khai thác hầm mỏ-khoáng 

sản-đá, Thủy hải sản, Đông lạnh, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ 

lót, Dụng cụ thể dục, Dụng cụ Câu, Đồ lặn, Vựa ve 

chai, Đồ phế liệu, Nông nghiệp, Trồng Trọt, Hàng 
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Không, Thang Máy, Cần Cẩu, Chim yến, Ong mật, 

Hàng Cao cấp, Khu Thương mại Cao tầng, Văn 

phòng Cao ốc,… 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm người 

neo đơn,  Thăm trẻ mồ côi. Thăm người khuyết tật,...  

Công nhân, Cá nhân, Cty đang gian truân nên Cúng 

11g 

– 

13g 

Tỉnh Khuể Nhu 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Phòng Ngồi Thiền, Phòng 

Tĩnh tâm, Nhà Nguyện, Kim tĩnh, Bia đá, Yoga, 

Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Tàu lặn, Thợ Lặn, Cầu 

cống, Công trình Hầm Chui, Dụng cụ Câu, Khai thác 

hầm mỏ-khoáng sản-đá, Tổ chức Hội họp, Liên hoan, 

Nghiên cứu, Tư vấn,...  

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm 

người neo đơn, Thăm trẻ mồ côi, Thăm người khuyết 

tật,... 

Công nhân, Cá nhân, Cty đang thăng trầm nên Cúng 

Cúng Tiễn Ông Bà - LỄ HẠ NÊU 

13g 

– 

15g 

Th.Khảm Di Tỷ 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Thủy cục, Thủy hải sản, Tàu 

bè, Thủy Thủ, Ngư Dân, Nước mắm, Quán Café Giải 

khát, Nước uống, Ngành Lọc, Bia rượu, Kem lạnh, 

Nước đá, Điện lạnh, Đông lạnh, Ống nước, Đường 

Thủy, Cầu Đường, Công viên nước, Giặt giũ, Phân 

Kim, Xử lý rác, Máy Sàng sảy, Khoan giếng, Khoan 

cọc nhồi, Công an, Tình báo,… 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Về Quê, Thăm người cao tuổi, Thăm người 

neo đơn,  Thăm trẻ mồ côi. Thăm người khuyết tật,... 

15g 

– 

17g 

Kiển VịTế Tỷ 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Điện máy, Thủy điện, Điện lực, 

Điện năng, Thiết bị người khuyết tật, Đồ dùng và thiết 

bị về Điện, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Màn Mùng, Nón 

Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống nắng, 

Dệt May, Ngành lọc, Nước tinh khiết, Giặt giũ, Phân 

Kim, Xử lý rác, Máy Sàng sảy,… 

Xuất hành: Đi Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Chúc Tết 

Thầy Cô, Về Quê, Thăm người cao tuổi. Thăm người 

neo đơn  Thăm trẻ mồ côi. Thăm người khuyết tật 

17g 

– 

19g 

Tỷ Bác Tụy 

Câu Trần  

Khai Trương Cúng Tổ: Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, 

Ngành Lọc, Nước tinh khiết, Cafe Giải khát, Dịch vụ 

cao cấp, Đãi vàng, Phân kim, Xử lý rác, Máy sàng sảy, 

Siêu thị, Bến bãi, Nông nghiệp, Tập đoàn, Liên doanh,  
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Hiệp hội, Tổng Cty, Cty Cổ phần, Xây dựng, Hàng quán 

Bình Dân, Bê-tông tươi, Câu lạc bộ, Nhóm, Hội, ... 

Xuất hành: Về quê, Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm Thủ 

trưởng, Bậc trưởng thượng, Bạn thân, Họ hàng, Hàng 

xóm,... 

Lễ Hạ Nêu. Cúng Tổ đình. Cúng Tổ Tiên, Ông Bà 

19g 

– 

21g 

Nhu Khuể Thái 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Tổ chức Hội họp, Liên hoan, 

Nghiên cứu, Tư vấn, Trợ lý, Thư viện, Ngoại giao, 

Báo chí, Văn hóa, Giao thông, Bưu chính, Viễn thông, 

Giáo dục, Pháp Lý, Thiết bị đo lường, Thiên văn khí 

tượng,  

Xuất hành: Chúc Tết người cao tuổi, Thăm bạn cũ, Hội 

họp vui mừng Xuân cùng bạn bè hoặc bạn trong công 

ty,… 

Cầu nguyện Bình An, Hòa Bình thả chim Bồ câu 

21g 

– 

23g 

Tiết Di TrungPhu 

Bạch Hổ 
Chúc Tết người cao tuổi, Vui Xuân cùng gia đình. 
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Mồng 4 
 

DL: Thứ hai, 15/02/2021 (ÂL: Ngày Giáp Ngọ, 04/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Bác T.Khôn Mông 

Chu Tước 
Xem lại Cổng Rào. Nên đi ngủ. 

01g  

–  

03g 

Đ.Súc Q.Muội Tổn 

Câu Trần   
Ngủ 

03g  

–  

05g 

Tổn Phục Khuể 

Đằng Xà 
Ngủ 

05g 

– 

07g 

Bí Giải Gia Nhân 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Trang trí, Trang điểm, Phấn 

son, Gương kính, Thủy tinh, Lược, Nữ trang, Nội Thất, 

Chiếu sáng, Văn hóa, Viễn thông, Du lịch, Giải trí, Đồ 

gia dụng, Gia vị, Nhà trẻ, Nhà mẫu giáo, Nhà bảo 

sanh, Đồ Bà Bầu-Trẻ em, Cây cá kiểng, Hoa quả, Hoa 

màu,...  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm bà con họ 

hàng, Thăm người thân, Bạn bè, Đồng nghiệp.... 

07g 

– 

09g 

Di Th.Khôn Phục 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Lương thực thực 

phẩm, Thực phẩm chức năng, Ẩm thực, Nhà hàng, 

Quán ăn, Khách sạn, nhà Bảo sanh, Chăn nuôi, Trồng 

trọt, Nhà Thuốc, Bịnh viện, Dưỡng lão, Khu nghỉ 

dưỡng, Điều dưỡng, Dụng cụ thể dục, Dệt May, 

Giường tủ bàn ghế, Địa ốc, Dịch vụ Phụ nữ, Tu bổ tu 

sửa, Trùng tu di tích, Phục hồi chức năng, khoa Chỉnh 

hình,...  
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Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về Quê, Thăm Ông bà, 

Cha mẹ, Anh chị em, Người Đỡ Đầu, Thầy Cô...., 

09g 

– 

11g 

Cổ Q.Muội Đ.Súc 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Hát xiệc, Ảo 

Thuật, khoa Chỉnh hình, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Chế 

biến, Đại tu, Kho chứa,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng Mộ Cốt người 

thân, Neo đơn, Trẻ Mồ côi, Khốn khó,.... 

11g 

– 

13g 

Mông Phục Bác 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Đánh cá, Lưới, Mùng, Màn, 

Đồ lót, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống 

nắng, Mặt nạ, Quần áo, Đồ khô, Đồ hộp, Bao bì, Nón, 

Dù, Đồ cũ, Phục chế, Phục hồi chức năng, Trại 

Hòm,...  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng Mộ Cốt người 

thân, Neo đơn, Trẻ Mồ côi.... 

13g 

– 

15g 

Th.Cấn Giải Bác 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Giường tủ, Bàn ghế, Cửa, Két 

sắt, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Màn Mùng, Nón Dù, Áo 

mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống nắng, Dệt 

May, Nón Dù, Kho bãi, Dịch vụ Đám tang, Đồ cũ, Vựa 

ve chai, Phế liệu,... 
Không xuất hành. Nên ngủ trưa 

15g 

– 

17g 

Bác T.Khôn Tấn 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, 

Tiền Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim tĩnh, Bia đá, 

Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Đồ cũ, Khai thác hầm mỏ-

khoáng sản-đá, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, Dịch vụ cho 

phụ nữ, Năng lượng, Chất đốt, Dầu khí, Chiếu sáng, 

Giao thông, Kinh doanh xe, Triển lãm, Giầy dép,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng Mộ Cốt người 

thân, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,Từ thiện,.... 

Cúng Thần Bạch Mi 

17g

–  

19g 

Đ.Súc Q.Muội T.Súc 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Ngân hàng, Kho chứa, Đại tu, 

Hiệp hội Doanh nghiệp, Dụng cụ thể dục, Câu lạc bộ, 

Hội nhóm, Bảo hiểm, Dịch vụ Hiếu Hỉ, Xiếc Ảo thuật, 

Tiểu Thương, Tạp Hóa, Hàng rong, Vựa ve chai, Phế 

liệu,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng Mộ Cốt người 

thân, Từ thiện.... 

19g

– 

21g 

Tổn Phục Lâm 

Huyền Vũ 

Thăm người lớn tuổi.  

Cẩn thận cửa nẻo. Vui chơi trong nhà 
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21g 

– 

23g 

Bí Giải ThuầnCấn 

Thanh Long 

Xem lại Cổng, Rào, Nhang đèn trước khi đi ngủ 
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Mồng 5 
 

DL: Thứ ba, 16/02/2021 (ÂL: Ngày Ất Mùi, 05/01/Tân Sửu) 

  

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g 

– 

01g 

Thái Quy Muội Lâm 

Câu Trần 

Duyệt xét lại những dự án lớn, chương trình lớn. 

Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ 

Khai Trương Cúng Tổ: Ngoại giao, Báo chí, Văn 

hóa, Thư viện, Giao thông, Bưu chính, Viễn thông, 

Pháp Lý, Quản lý, Thiết bị đo lường, Thiên văn khí 

tượng, Sư phạm, Thầy thuốc, Bịnh viện, Võ thuật, 

Bảo vệ, Bảo hiểm, Bảo trì, Bảo quản, Quản lý, Dệt 

May,… 

Cầu nguyện Bình An, Hòa Bình - Thả chim Bồ Câu 

01g 

– 

03g 

Lâm Phục Q.Muội 

Đằng Xà 

Duyệt xét lại những dự án lớn, chương trình lớn. 

Đi ngủ. 

03g 

– 

05g 

MinhSảng Giải KýTế 

Bạch Hổ 
Ngủ 

05g 

– 

07g 

Phục Th.Khôn Di 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Phục hồi, Phục chế, Trùng 

tu, Phục hồi chức năng, khoa Chỉnh hình, Xây dựng, 

Thám tử tư, Dịch vụ Phụ nữ, Nông nghiệp, Lương 

Thực Thực Phẩm, Ẩm thực, Nhà hàng, Quán ăn, Bất 

động sản, nhà Bảo sanh, Chăn nuôi, Trồng trọt, Nhà 

Thuốc, Bịnh viện, Dưỡng lão, Khu nghỉ dưỡng, Điều 

dưỡng, May mặc,... 

Cúng Khai trương Đầu năm  

Xuất hành: Về quê. Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ. 

Thăm họ hàng, người thân,... 

Dọn dẹp sân vườn, chung quanh nhà.  

07g 

– 

09g 

Thăng Q.Muội Thái 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Hàng Không, Thang máy, 

Vận thăng, Cẩu nâng, Cáp treo, Khu thương mại 

cao tầng, Văn phòng cao ốc, Hàng Cao cấp, Chim 

yến, Ong mật, Tượng thờ, Đồ thờ, Tiền Vàng mã, Dù 

lượn, Pháo bông, Sân Golf, Bưu Điện,Thông, Điện 

thoại, Báo chí, Thiên văn khí tượng,… 

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Người 

cao tuổi... 

Cầu nguyện Bình An, Hòa Bình - Thả chim Bồ Câu 
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09g 

– 

11g 

Sư Phục Th.Khôn 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Sư Phạm, Văn hóa, Thư 

viện, Thầy thuốc, Hội từ thiện, Hội Cứu tế Chẩn 

bần, Quán cơm xã hội, Khoan giếng, Khoan cọc 

nhồi, Trợ lý, Phục hồi, Phục chế, Trùng tu, Phục hồi 

chức năng, khoa Chỉnh hình, Địa ốc, Xây dựng, 

Nông nghiệp, Hội Bảo vệ Trẻ em và Phụ nữ, Hội 

chống Bạo Hành,...  

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Về Quê, 

Thăm Ông Bà,Thầy Cô, Thủ trưởng, Bạn bè, Người 

thân. Làm từ thiện.     

Cúng Ông Bà, Gia Đạo, Thổ Địa 

11g 

– 

13g 

Khiêm Giải Th.Khôn 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại Hòm, Dịch vụ Đám tang, 

Hội Hưu Trí, Hội Bảo vệ Trẻ em và Phụ nữ, Hội 

chống Bạo Hành, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ lót, Đồ cũ, Đồ 

phế liệu, Dịch vụ phụ nữ,… 

Không Xuất Hành - Nên nghỉ ngơi 

13g 

– 

15g 

Th.Khôn Th.Khôn Dự 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Nhà đất, Hội Bảo vệ Trẻ em 

và Phụ nữ, Hội chống Bạo Hành, Hội Phụ lão, Dịch 

vụ Phụ nữ, Bảo hiểm, Xây dựng, Dự Án, Thiết bị Báo 

động, Băng đĩa, Nhạc cụ, Ca nhạc, Nhảy Múa, Kho 

hàng, Kho bãi,… 

Cúng Ông Bà, Thổ Địa 

15g 

– 

17g 

Thái QuyMuội Nhu 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Pháp Lý, Ngoại giao, Báo 

chí, Văn hóa, Giáo dục, Giao thông, Bưu chính, 

Viễn thông, Quản lý, Cân đo, Thiên văn khí tượng, 

Bưu Điện, Điện thoại, Thư viện, Dịch vụ Hôn nhân, 

Dịch vụ Hiếu Hỉ, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo 

thuật, Chuông mõ, Nhạc cụ, Bar, Múa rối, Hài kịch, 

Dịch vụ Phụ nữ, Tổ chức Hội họp, Liên hoan, 

Nghiên cứu, Tư vấn, Trợ lý,… 

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Họ 

hàng, người thân...  

Cầu nguyện Bình An, Hòa Bình - Thả chim Bồ Câu 

17g 

– 

19g 

Lâm Phục Tổn 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Sư Phạm, Văn hóa, Văn 

phòng phẩm, Thư viện, Thầy thuốc, Bịnh viện, Võ 

thuật, Bảo vệ, Bảo hiểm, Phụ lão, Bảo trì, Bảo 

quản, Quản lý, Dệt May, Trùng tu, Phục chế, Phục 

hồi chức năng, khoa Chỉnh hình, Dệt May, Đồ cũ, 

Hóa chất, Độc hại, Vựa ve chai, Đồ phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa Nhà Thờ, Tổ Đình, Tổ Tiên, 
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Ông Bà, Thăm bậc Trưởng thượng, Bạn bè, Hàng 

xóm, Làm từ thiện.... 

19g 

– 

21g 

M.Sảng Giải Khiêm 

Thanh Long 

Xem lại nhang đèn, đèn chiếu sáng, cửa nẻo. Trước khi 

đi ngủ 

21g  

–  

23g 

Phục Th.Khôn Lâm 

Chu Tước 

Về Quê. Đi chơi nên trở về nhà. Vui chơi trong nhà.  

Nghỉ ngơi 
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Mồng 6 
 

DL: Thứ Tư, 17/02/2021 (ÂL: Ngày Bính Thân, 06/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–   

01g 

Lý GiaNhân TrungPhu 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Văn hóa, Hàng 

không, Du lịch, Vận tải, Cầu đường, Giầy 

dép, Luật, Tòa án, Phát hành Kinh sách, 

Tượng Thờ, Đồ Thờ, Xây dựng, Nhà Bảo 

sanh, Nhà Trẻ, Mẫu giáo, Đồ Bà bầu-Trẻ em, 
Cây xanh, Hoa quả, Hoa màu, Đồ gia dụng, 

Gia vị, Tượng sáp, Photo, In ấn, Nội khoa, 

Tín dụng,…  

Cúng Gia đạo, cúng Khai trương 

01g  

–  

03g 

ĐồngNhân Cấu Th.Ly 

Huyền Vũ 
Nên đi ngủ 

03g  

–  

05g 

Vô Vọng Tiệm Tùy 

Thanh Long 
Nên ngủ. Không nên thức quá khuya 

05g  

–  

07g 

Cấu Th.Kiền Th.Kiền 

Chu Tước  

Khai Trương Cúng Tổ: Hiệp Hội, Liên 

doanh, Tập đoàn, Câu lạc bộ, Nhóm, Chất 

Dẻo, Chất kết dính, Sơn, Nhà Thuốc, Xi 

măng, Bê-tông tươi, Cty Nhà nước, Pháp lý, 

Cơ khí, Võ thuật, Thể dục Thể thao, Võ 

thuật,… 

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Tổ Đình, 

Mộ cốt người thân, Thủ trưởng, Bậc trưởng 

thượng,… 

Ký kết các hợp đồng chính thức, hợp đồng lớn 

07g  

–  

09g 

Tụng G.Nhân Bĩ 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Pháp lý, Luật, Tòa 

án, Chuông mõ, Nhạc cụ, Băng đĩa, Máy hát, 

Sách báo, Văn phòng phẩm, Kịch nói, Dịch 
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vụ Mai Táng, Bán hàng qua mạng, Đồ cũ, 

Vựa ve chai, Đồ phế liệu,… 

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Viếng Mộ 

cốt người thân, Thăm người neo đơn, Trẻ mồ 

côi, Người khốn khó,… 

09g  

–  

11g 

Độn Cấu Bĩ 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ 

mai táng, Môi giới, Tiền vàng mã, Thú nhồi 

bông, Tượng sáp, Thám tử tư, Cầu cống, 

Công trình Hầm Chui, Dịch vụ Mai táng, 

Bán hàng qua mạng, Đồ cũ, Vựa ve chai, Đồ 

phế liệu, …. 

Không nên Xuất hành 

Lễ Hạ Nêu 

11g  

–  

13g 

Bĩ Tiệm Quan 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ 

mai táng, Đồ cũ, Bán hàng qua mạng, Đồ 

khô, Đồ hộp, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, Chiếu 

sáng, Máy ảnh, Sân khấu, Điện ảnh, Hội 

họa, Tranh ảnh, Cây Cá Kiểng, Thanh tra, 

Du lịch, Đồng hồ, Mắt kiếng,… 

Không nên Xuất hành 

Lễ Hạ Nêu 

13g  

–  

15g 

T.Kiền T.Kiền Đại Hữu 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Cơ khí, Võ thuật, Bê-

tông tươi, Ngân hàng, Tài chính, Vàng bạc 

đá quý, Hối đoái, Ngoại tệ, Địa ốc, Siêu thị, 

Bách hóa, Tổng Cty, Tập đoàn, Két sắt, 

Chứng khoán, Kế toán, Khu Thương mại, 

Hàng Cao cấp, Tiền Vàng mã, 

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thủ 

trưởng, Bậc trưởng thượng, Thầy Cô,… 

Ký kết Hợp đồng lớn, Hợp đồng chánh yếu, 

Cúng Trời Đất, Tổ Tiên, Thần Tài 

15g  

–  

17g 

Lý GiaNhân ThuầnĐoài 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Văn hóa, Hàng 

không, Du lịch, Vận tải, Cầu đường, Giao 

Thông, Kinh doanh xe, Luật, Tòa án, Phát 

hành Kinh sách, Tượng Thờ, Đồ Thờ, Giầy 

dép, Xây dựng, Nhà Bảo sanh, Nhà Trẻ, Mẫu 

giáo, Đồ Bà bầu-Trẻ em, Cây xanh, Hoa quả, 

Hoa màu, Đồ gia dụng, Gia vị, Cây Cá kiểng, 
Ăn uống, Thẩm mỹ viện, Mỹ phẩm, MC, 

Người Mẫu, Tranh ảnh,...  
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Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Cúng 

dường,… 

17g  

–  

19g 

ĐồngNhân Cấu Độn 

Chu Tước 

Không khai trương 

Xuất hành: Thăm Cốt người thân, bạn bè, người 

khuyết tật, cô nhi quả phụ,…. 

19g  

–   

21g 

Vô Vọng Tiệm Lý 

Câu Trần 
Đi xa nên về nhà. Không nên chạy xe nhanh. 

Không chạy sai luật. Đi ngủ 

21g 

–  

23g 

Cấu Thuần Kiền Tụng 

Đằng Xà 
Vui chơi trong nhà. Đi ngủ 
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Mồng 7 

DL: Thứ năm, 18/02/2022 (ÂL: Ngày Đinh Dậu, 07/01/Tân Sửu) 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Cách Cấu Phong 

Huyền Vũ 

Nên suy nghĩ  để đổi mới, cải tổ công việc. 

Cty đang đi xuống nên cúng 

01g  

– 

03g 

Tùy Tiệm VôVọng 

Thanh Long 
Ngủ 

03g 

– 

05g 

Đại Quá Kiền Quải 

Chu Tước 
Ngủ 

05g 

– 

07g 

 

Khốn G.Nhân Tụy 

Câu Trần 

 

Không Khai trương 

07g 

– 

09g 

Hàm Cấu Tụy 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Ngoại giao, Môi giới Hôn 

nhân, Người mẫu, Đồ trẻ em, Mỹ phẩm, Thẩm mỹ 

viện, Văn hóa, Nhạc cụ, Âm nhạc, Đồ kỷ niệm, Đồ 

lưu niệm, Mỹ thuật, Hội họa, Tranh ảnh, Chất Kết 

dính, Sơn, Chất Dẻo, Siêu thị, Bách hóa, Bến bãi, 

Nông nghiệp, Quán cafê, Tập đoàn, Liên doanh, 

Tổng Cty, Cty Cổ phần, Xây dựng, Dệt May, Hàng 

quán Bình Dân, Bê-tông tươi, Hiệp hội Doanh 

nghiệp, Câu lạc bộ, Nhóm, Hội,… 

Xuất hành: Lễ Chùa, Nhà Thờ; Thăm bạn bè, họ hàng, 

hàng xóm, đồng nghiệp, bạn mới quen,.... 

09g 

– 

11g 

Tụy Tiệm Tỷ 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Siêu thị, Bách hóa, Bến bãi, 

Nông nghiệp, Quán cafê, Tập đoàn, Liên doanh, 

Tổng Cty, Cty Cổ phần, Xây dựng, Dệt May, Hàng 

quán Bình Dân, Bê-tông tươi, Hiệp hội Doanh 

nghiệp, Câu lạc bộ, Nhóm, Hội, Cầu thang, Thảm 

lăn, Giầy dép, Xe đạp, Lọc nước, Nước tinh khiết, 

Đãi vàng, Phân kim, Xử lý rác... 

Xuất hành: Thăm viếng Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm 

gia đình, bậc trưởng thượng, Thủ trưởng, Thầy Cô... 

Cúng Tổ Đình, Nông nghiệp 
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11g 

– 

13g 

Quải T.Kiền Đ.Tráng 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Cty Trách nhiệm Hữu hạn, 

Cắt tóc, Uốn tóc, Cưa, Dao kéo, Kiểm toán, Pháp lý, 

Cơ khí cao cấp, Hàng Không, Thang Máy, Nâng 

Cẩu, Xây dựng, Bê-tông tươi, Võ thuật, Thể dục Thể 

thao, Hàng Cao cấp, Thương mại Cao tầng, Văn 

phòng Cao ốc, Cáp treo, Chim yến, Pháo bông,… 

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm hàng xóm, 

Người cao tuổi, Mộ cốt,... 

Cúng Tổ Đình họ tộc - Lễ Hạ Nêu 

13g 

– 

15g 

T.Đoài GiaNhân Lý 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Thẩm mỹ viện, Mỹ thuật, 

Tranh ảnh, Hội họa, MC, Sân khấu, Điện ảnh, Ca 

sĩ, Ẩm thực, Nhạc cụ, Sách báo, Văn hóa, Ngoại 

giao, Tiếp thị, Hài kịch, Kịch nói, Dịch vụ Phụ nữ, 

Răng Hàm mặt, Xây dựng, Nội thất, Nhà Bảo sanh, 

Nhà Trẻ, Mẫu giáo, Đồ Bà bầu-Trẻ em, Cây xanh, 

Hoa quả, Hoa màu, Đồ gia dụng, Gia vị, Cây Cá 

kiểng, Luật sư, Pháp lý, Cty Nhà nước, Tòa án,… 

Xuất hành: Lễ Chùa hoặc Nhà Thờ, Thăm hàng xóm, 

Thăm xã giao,... 

Cúng Tiễn đưa Ông Bà, 

Lễ Hạ Nêu 

15g 

– 

17g 

Cách Cấu Hàm 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Bưu chính, Viễn thông, Điện 

thoại, Vi tính, Hàng không, Bán hàng qua mạng, Cáp 

treo, Du lịch, Vận tải, Vận chuyển, Chim yến, Chim 

cảnh, Ong mật, Trại rắn, Trại cua, Liên doanh, Tập 

đoàn, Chất Dẻo, Chất kết dính, Sơn, Bê-tông tươi, 

Ngoại giao, Môi giới Hôn nhân, Người mẫu, Đồ trẻ 

em, Mỹ phẩm, Thẩm mỹ viện, Văn hóa, Nhạc cụ, Âm 

nhạc, Giải trí, Đồ kỷ niệm, Đồ lưu niệm, Mỹ thuật, 

Hội họa, Tranh ảnh,... 

Xuất hành: Đi du lịch viếng cảnh, Thăm họ hàng, bạn bè 

ở xa, bạn mới. 

Cty đang đi xuống nên cúng 

Cúng Tiễn đưa Ông Bà - Lễ Hạ Nêu 

17g  

–  

19g 

Tùy Tiệm Th.Đoài 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Giao thông, Môi giới, Dịch 

vụ, Thời trang, Giầy dép, Thám tử tư, Hàng rong, 

Cầu thang, Thảm lăn, Xe đạp, Tiền Vàng mã, Luật, 

Pháp lý, Tòa án, Văn hóa, Truyền thanh Truyền 

hình, Điện thoại, MC, Tiếp thị, Người mẫu, Thẩm mỹ 

viện, Quán cafê giải khát, Nhà hàng, Quán ăn, Dịch 
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vụ Phụ nữ, Răng Hàm mặt, Khu du lịch sinh thái, 

Tiếp thị, Hài kịch, Kịch nói...  

Xuất hành: Đi du lịch, Thăm bạn mới, Đi ngoại giao,... 

19g  

–  

21g 

Đ.Quá Kiền Khốn 

Đằng Xà 

Không Khai trương 

Nên về nhà, nên ở nhà 

21g 

– 

23g 

Khốn G.NhânT.Khảm 

Bạch Hổ 
Thận trọng, đề phòng kẻ xấu. 

Ngủ 
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Mồng 8 

DL: Thứ sáu, 19/02/2021 (ÂL: Ngày Mậu Tuất, 08/01/Tân Sửu) 

 THỜI LỊNH XUẤT HÀNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

P.Hạp Kiển T.Chấn 

Chu Tước 

Nên nghiên cứu cho xong phần chính của công việc. 

Đi ngủ. 

01g  

–  

03g 

Đỉnh Quải ĐạiHữu 

Câu Trần 
Bồi bổ và đi ngủ 

03g  

–  

05g 

VịTế KýTế Tấn 

Đằng Xà 
Ngủ 

05g 

– 

07g 

Lữ Đại Quá Tấn 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Khách sạn, Nhà Trọ, Du 

lịch, Môi giới Hôn nhân, Taxi, Xe Bus, Xe khách, 

Vận tải, Vận chuyển, Nhãn mác, Hóa chất, Năng 

lượng, Chất đốt, Dầu khí, Chiếu sáng, Giao thông, 

Kinh doanh xe, Triển lãm, Giầy dép,… 

Xuất hành: Đi du lịch, Từ thiện.... 

07g  

–  

09g 

Tấn Kiển Bác 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Năng lượng, Chất đốt, Dầu 

khí, Chiếu sáng, Giao thông, Kinh doanh xe, Triển 

lãm, Giầy dép, Thủy điện, Điện lực, Thiết bị người 

khuyết tật, Đồ dùng và thiết bị về Điện, Màn 

Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, 

Váy chống nắng, Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, 

Tiền Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim tĩnh, Bia 

đá, Đồ cũ, Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-đá, Vựa 

ve chai, Đồ phế liệu,… 

Xuất hành: Đi du lịch, Thăm hỏi người khốn khó, 

neo đơn, trẻ mồ côi,... 

09g  

–  

11g 

Đ.Hữu Quải T.Kiền  

Thanh Long  

Khai Trương Cúng Tổ: Ngân Hàng, Tài chính, 

Vàng bạc đá quý, Hối đoái, Ngoại tệ, Két sắt, 

Chứng khoán, Kế toán, Khu Thương mại, Siêu thị, 

Bách hóa, Hàng Cao cấp, Tập đoàn, Tổng Cty, Thị 

trường Địa ốc, Cơ khí cao cấp, Tiền Vàng mã,...  

Xuất hành: Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ lớn, 

Cúng dường, Từ thiện,... 

Mua sắm vàng bạc, ngoại tệ mạnh lấy Lộc đầu năm 

Cúng Gia Tiên - Cầu Tài 

11g  

–  

13g 

Khuể KýTế Q.Muội 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Môi giới Hôn nhân, Trang 

Điểm, Sân khấu, Xiếc Ảo thuật, Hóa trang, Cung 

Tên Gươm Kiếm, Súng săn, Súng sơn, Cho thuê 
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Tài chánh, Xay Xát, Cán kim loại, nước Tăng lực, 

Phụ tùng xe, Hóa chất, Dịch vụ Hiếu Hỉ, Chuông 

mõ, Nhạc cụ, Bar, Múa rối, Hài kịch, Dịch vụ Phụ 

nữ… 
Xuất hành: Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ lớn, Cúng 

dường, Thăm hỏi người khó khăn, Từ thiện,... 

Cúng Thần Bạch Mi 

13g  

–  

15g 

Th.Ly Đ.Quá Lữ   

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Năng lượng, Điện lực, 

Nhiệt năng, Dầu khí, Chất đốt, Bếp, Chiếu sáng, 

Văn hóa, Thư viện, Văn phòng phẩm, Quân đội, 

Xây dựng, Nhãn khoa, TiVi, Hóa chất, Nhà hàng 

khách sạn, Nhà trọ, Taxi, Xe Bus, Xe khách, Vận 

tải, Vận chuyển, Du lịch, Dịch vụ Môi giới, Môi 

giới Hôn nhân, Nhãn mác,... 

Xuất hành: Thăm viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, 

Thăm hỏi họ hàng, bạn bè,... 

15g  

–  

17g 

Phệ Hạp Kiển Khuể 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Lương thực Thực Phẩm, 

Nhà hàng, Quán ăn, Xay Xát, Cán kim loại, Máy 

cạp, Răng Hàm Mặt, Cưa, Dao kéo, Chày cối, Đô 

vật, Nghiên cứu, Chế biến thực phẩm, Dịch vụ môi 

giới, Công an, Sân khấu, Xiếc Ảo thuật, Hóa trang, 

Cung Tên Gươm Kiếm, Súng săn, Súng sơn, Cho 

thuê Tài chánh, nước Tăng lực, Phụ tùng xe, Hóa 

chất, Dịch vụ Hiếu Hỉ,... 

Xuất hành: Du lịch, Thăm hỏi họ hàng, bạn bè, Từ 

thiện... 

17g  

–  

19g 

Đỉnh Quải Vị Tế 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Y Dược, Nhà Thuốc, Bịnh 

viện, Rèn, Đúc, Luyện kim, Năng lượng, Dầu khí, 

Điện lực, Nhiệt năng, Chất đốt, Gạch ngói, Gạch 

men, Hàng Cao cấp, Đồ thờ cúng, Đồ khô, Đồ hộp, 

Mắm, Trại hòm, Dịch vụ mai táng, Đồ phế liệu, Ve 

chai,… 

Xuất hành: Du lịch, Thăm hỏi họ hàng, bạn bè, Từ 

thiện, Phát thuốc,.. 

19g  

–   

21g 

Vị Tế KýTế Mông 

Huyền Vũ 

Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm mộ cốt người thân. Kiểm 

tra cửa nẻo, nhang đèn,… 

Không khai trương 

21g  

–  

23g 

Lữ Đ.Quá Độn 

Thanh Long 
Nên về nhà nghỉ ngơi 
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Mồng 09  
                          DL: Thứ bảy, 20/02/2021 (ÂL: Ngày Kỷ Hợi, 09/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g 

– 

01g 

Hằng Quải Đại Tráng 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Tàu hỏa, 

Khảo cổ, Đồ cổ, Bảo tàng, Văn hóa, Sách báo 

cũ, Đồ cũ, Viện dưỡng lão, Bê-tông tươi, Hàng 

Không, Thang Máy, Nâng Cẩu, Xây dựng, Võ 

thuật, Thể dục Thể thao, Hàng Cao cấp, 

Thương mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Cáp 

treo, Chim yến, Pháo bông,… 

Cúng Tổ Tiên, Ông Bà. 

Cúng Tổ Nông nghiệp, Hàng Không. 

01g 

– 

03g 

Giải KýTế Dự 

Bạch Hổ 
Kiểm tra cửa nẻo. Đi ngủ 

03g 

– 

05g 

TiểuQuá ĐạiQuá Dự 

Huyền Vũ 
Đi ngủ 

05g 

– 

07g 

Dự Kiển Thuần Khôn  

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Kho hàng, Kho bãi, 

Giải trí, Ca nhạc, Nhảy Múa, Thiết kế, Dự án, 

Thiết bị Báo động, thiết bị Phòng vệ, Bảo vệ, 

Bảo hiểm, Cổng rào, Cửa các loại, Dự án, Thiết 

kế, Vi Tính, Dệt May, Thiết bị người Tàn tật, 

Nông nghiệp, Địa ốc,... 

Xuất hành: Du lịch, Thăm hỏi người quen, Khu 

vui chơi giải trí, Thăm hỏi người neo đơn, Trẻ 

mồ côi,... 
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07g   

–   

09g 

Đại Tráng Quải Quải 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Hàng Không, Thang 

Máy, Nâng Cẩu, Xây dựng, Bê-tông tươi, Võ 

thuật, Thể dục Thể thao, Hàng Cao cấp, 

Thương mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Cáp 

treo, Chim yến, Pháo bông, Cty trách nhiệm 

hữu hạn, Cắt tóc, Uốn tóc, Cưa, Dao kéo,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, người Cao 

tuổi, bậc Trưởng thượng, Xem thi đấu Võ thuật, 

Thể dục thể thao,... 

09g   

–   

11g 

QuyMuội KýTế Khuể 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Môi 

giới Hôn nhân, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo 

thuật, Chuông mõ, Nhạc cụ, Bar, Múa rối, Hài 

kịch, Dịch vụ Phụ nữ, Hóa trang, Cung Tên 

Gươm Kiếm, Súng săn, Súng sơn, Cho thuê Tài 

chánh, Xay Xát, Cán kim loại, nước Tăng lực, 

Phụ tùng xe, Hóa chất,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Mộ cốt người 

thân, Thăm hỏi người hoàn cảnh khốn khó, Từ 

thiện,... 

11g  

–   

13g 

Phong Đ.Quá TiểuQuá 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Mỹ thuật, 

Hội họa, Tranh ảnh, Chế biến Tổng hợp, Bê-

tông tươi, Pháo bông, Chất Kết dính, Sơn, Tiểu 

thương, Tạp Hóa, Chi nhánh nhỏ, Điện tử, Vi 

tính, Đồ lót, Quần áo tắm, Phụ tùng xe, Hàng 

rong, Vựa ve chai,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Mộ cốt người 

thân, Trẻ mồ côi, Khuyết tật, Neo đơn… 

Thành lập công ty nhỏ 

13g   

–   

15g 

ThChấn Kiển QuyMuội 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Kinh doanh Xe, Cơ giới, 

Máy móc, Dệt May, Giầy dép, Ca nhạc, Nhảy 

Múa, Võ thuật, Cây xanh, Sân Golf, Du lịch, Vận 

chuyển, Vận tải, Thiết bị người khuyết tật, Đồ 

dùng và thiết bị Điện, Dịch vụ Hiếu Hỉ, Môi giới 

Hôn nhân, Sân khấu, Điện ảnh, Xiếc Ảo thuật, 

Nhạc cụ, Múa rối, Dịch vụ Phụ nữ,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Trẻ mồ côi, Khuyết tật, Neo đơn… 
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15g   

–   

17g 

Hằng Quải Giải 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Xây dựng, 

Tàu hỏa, Khảo cổ, Đồ cổ, Bảo tàng, Văn hóa, 

Môi giới hôn nhân, Sách báo cũ, Đồ cũ, Viện 

dưỡng lão, Bê-tông tươi, Giao thông, Văn hóa 

Thông tin, Truyền thanh truyền hình, Giải trí, 

Bưu chính, Viễn thông, Điện thoại, Báo chí, 

Nhạc cụ, Sách báo, Quảng cáo, Vận chuyển, 

Vận tải, Quán café giải khát,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, 

Cúng Tổ Nông nghiệp, Cúng Gia Tiên 

17g  

–   

19g 

Giải KýTế Sư 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Giao thông, Bưu chính, 

Viễn thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền 

hình, Văn hóa, Báo chí, Sách báo, Quảng cáo, 

Du lịch, Vận chuyển, Vận tải, Thủy cục, Thủy 

hải sản, Quán café giải khát, Giải trí, Nhạc cụ, 

Lướt ván, Phụ tùng xe, Hội Từ thiện, Sư phạm, 

Thầy thuốc,.... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Từ 

thiện,... 

19g   

–   

21g 

TiểuQuá ĐạiQuá Hàm 

Chu Tước 
Không nên xuất hành. Nên ở nhà chơi với con cái 

21g   

–   

23g 

Dự Kiển Tấn 

Câu Trần 
Thận trọng đi đứng. Coi chừng cửa nẻo. Đi ngủ 
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Ngày 10 

DL: Chủ Nhật  21/02/2021 (ÂL: Ngày Canh Tý, 10/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Hoán Di Quan 

Huyền vũ 
Nên về nhà. Đi ngủ 

01g  

–  

03g 

Tiệm Vị Tế Quan 

Thanh Long 
Đi Ngủ 

03g  

–  

05g 

Quan Bác Bĩ 

Chu Tước 
Ngủ dưỡng sức 

05g  

–  

07g 

TiểuSúc Khuể ĐạiSúc 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Tiểu thương, Tạp Hóa, 

Hàng quán nhỏ, Hàng rong, Chi nhánh nhỏ, 

Điện tử, Vi tính, Đồ lót, Quần áo tắm, Phụ tùng 

xe, Vựa ve chai, Ngân hàng, Kho chứa, Đại tu, 

Chăn nuôi, Hiệp hội Doanh nghiệp, Dụng cụ thể 

dục, Câu lạc bộ, Hội nhóm,… 

Xuất hành: Thăm Trẻ mồ côi, Khuyết tật, Người 

neo đơn, Người cơ nhỡ, khốn khó… 

07g  

–  

09g 

Trung Phu Di Tiết 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Đồ Thờ cúng, Tượng 

Thờ, Tượng sáp, Phát hành Kinh sách, Photo, In 

ấn, Văn hóa, Nội khoa, Tín dụng, Nông nghiệp, 

Lương thực thực phẩm, Ẩm thực, Nhà hàng, 

Quán ăn, Chăn nuôi, Trồng trọt, Nhà Thuốc, Khu 

nghỉ dưỡng, Điều dưỡng, May mặc, Giường tủ 

bàn ghế, Quán ăn nhỏ, Điểm tâm, Dây nịt, Bóp, 

Giầy dép, Quần áo tắm,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Cúng dường, 
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Từ thiện,... 

09g  

–  

11g 

Gia Nhân VịTế Tiệm 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Xây dựng, Nội thất, Nhà 

Bảo sanh, Nhà Trẻ, Mẫu giáo, Đồ Bà bầu-Trẻ 

em, Cây xanh, Hoa quả, Hoa màu, Nhà đất, Đồ 

gia dụng, Gia vị, Cây Cá kiểng, Cầu thang, Thảm 

lăn, Giầy dép, Xe đạp, Tiền Vàng mã,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Xin lộc, Thăm 

bà con họ hàng,  Láng giềng,... 

Công nhân nên cúng 

Cúng Gia đạo, Ông Bà Tổ Tiên 

Cầu Phúc Lộc Thọ 

11g  

–  

13g 

Ích Bác Trung Phu 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Chăn nuôi, 

Trồng Trọt, Hàng Không, Thang Máy, Cẩu nâng, 
Chim yến, Ong mật, Hàng Cao cấp, Khu Thương 

mại Cao tầng, Văn phòng Cao ốc, Sân Golf, Pháo 

bông, Ngân hàng, Đồ Thờ cúng, Tượng Thờ, 

Tượng sáp, Phát hành Kinh sách, Photo, In ấn, 

Tiền Vàng mã,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Xin lộc,... 

Cúng Cầu Tài Lộc. 

13g  

–  

15g 

Th.Tốn Khuể Hoán 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Xuất nhập khẩu, Ống 

nước, Máy bơm, Nệm, Quạt, Đồ lót, Thuộc da, 

Dệt May, Dịch vụ Hiếu Hỉ, Nhạc cụ dân tộc Tàu 

bè, Hàng Hải, Đánh cá, Xay Xát, Cán kim loại, 

Máy bơm, Lướt ván, Máy Xúc ủi, Vựa ve chai, 

Phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Hỗ trợ 

người nghèo khó,... 

15g  

–  

17g 

Hoán Di Tụng 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Tàu bè, Hàng Hải, Đánh 

cá, Xay Xát, Cán kim loại, Thuộc da, Máy bơm, 
Lướt ván, Máy Xúc ủi, Vựa ve chai, Phế liệu, 

Nông nghiệp, Lương thực thực phẩm, Ẩm thực, 

Pháp lý, Luật, Tòa án, Chuông mõ, Nhạc cụ, 

Băng đĩa, Sách báo, Kịch nói,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Hỗ trợ 

người nghèo khó,... 

17g  

–  

19g 

Tiệm Vị Tế ThuầnCấn 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Cầu thang, Thảm lăn, 

Giầy dép, Xe đạp, Tiền Vàng mã, Đồng hồ, Mắt 

kiếng, Đệm lót, Bàn ghế giường tủ, nón áo dù, 

Khẩu trang, áo khoác... 
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Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Xin lộc, Thăm 

Bạn bè, họ hàng, Láng giềng,... 

Cúng Cầu Phúc Lộc Thọ 

19g  

–  

21g 

Quan Bác Tỷ 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Chiếu sáng, Máy ảnh, 

Điện ảnh, Sân khấu, Thanh tra, Kiểm toán, Du 

lịch, Đồng hồ, Mắt kiếng, Hội họa, Tranh ảnh, 

Báo chí, Khảo sát, Quán cafe giải khát, trượt 

Patin, Công an, Lọc nước, Nước Tinh khiết, 

Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Café, Đãi vàng, 

Phân kim, Xử lý rác, Máy Sàng sảy,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Tham 

quan, Về Quê, Thăm Bạn bè, họ hàng, Láng giềng, 

Cúng Tổ Tiên, Tổ Đình họ Tộc 

21g  

–  

23g 

TiểuSúc Khuể Th.Tốn 

Bạch Hổ 
Thăm mộ cốt người thân 

Quây quần trong gia đình. 
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Ngày 11  
DL: Thứ hai 22/02/2021 (ÂL: Ngày Tân Sửu, 11/01/Tân Sửu) 

 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g   

–   

01g 

Kiển VịTế Tỷ 

Thanh Long 
Ngủ 

01g   

–   

03g 

Tỷ Bác Tụy 

Chu Tước 
Ngủ 

03g   

–   

05g 

Nhu Khuể Thái 

Câu Trần 
Ngủ 

05g   

–   

07g 

Tiết Di Trung Phu 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Quán ăn nhỏ, Điểm tâm, 

Đồ lót, Cưa, Dao kéo, Dây nịt, Bóp, Giầy dép, 

Quần áo tắm, Lương thực thực phẩm, Ẩm thực, 

Chăn nuôi, Trồng trọt, Nhà Thuốc, Khu nghỉ 

dưỡng, May mặc, Giường tủ bàn ghế, Đồ Thờ 

cúng, Phát hành Kinh sách, Photo, In ấn,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm bạn bè, 

người thân,... 

07g   

–   

09g 

Ký Tế Vị Tế Kiển 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Tập đoàn, Liên doanh, 

Trại hòm, Dịch vụ mai táng, Đồ phế liệu, Ve chai, 

Điện máy, Thủy điện, Điện lực, Đồ dùng và thiết 

bị về Điện, Thiết bị người khuyết tật, Đồ khô, Đồ 

hộp, Mắm, Màn Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo 

khoác, Khẩu trang, Váy chống nắng, Dệt May,… 
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Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,... 

09g   

–   

11g 

Truân Bác Tiết 

Huyền Vũ 

Không ký hợp đồng mới. 

Khai Trương Cúng Tổ: Dụng cụ Câu Lặn, Khai 

thác hầm mỏ-khoáng sản-đá, Thủy hải sản, Đồ 

khô, Đồ hộp, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, Trại hòm, 

Dịch vụ Mai táng, Tiền Vàng mã, Đồ cúng, Kim 

tĩnh, Bia đá, Quán ăn nhỏ, Điểm tâm, Dây nịt, 

Bóp, Giầy dép, Đồ lót, Quần áo tắm, Cưa, Dao 

kéo,…   

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,... 

11g   

–   

13g 

Tỉnh Khuể Th.Khảm 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Phòng Ngồi Thiền, Phòng 

Tĩnh tâm, Nhà Nguyện, Kim tĩnh, Bia đá, Yoga, 

Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Thợ Lặn, Công 

trình Hầm Chui, Dụng cụ Câu, Khai thác hầm 

mỏ-khoáng sản, Thủy cục, Thủy hải sản, Tàu bè, 

Thủy Thủ, Ngư Dân, Nước mắm, Quán Café Giải 

khát, Nước uống, Bia rượu, Kem lạnh, Nước đá, 

Điện lạnh, Đông lạnh, Ống nước, Đường Thủy, 

Cầu Đường, Công viên nước, Công an, Tình 

báo,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,... 

13g   

–   

15g 

ThuầnKhảm Di Khốn 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ:  Thủy cục, Thủy hải sản, 

Tàu bè, Thủy Thủ, Ngư Dân, Nước mắm, Quán 

Café Giải khát, Nước uống, Bia rượu, Kem lạnh, 

Nước đá, Điện lạnh, Đông lạnh, Ống nước, 

Đường Thủy, Cầu Đường, Công viên nước, Cán 

ép, Công an, Tình báo, Khai thác hầm mỏ-khoáng 

sản-đá, Hóa chất Độc hại, Trại hòm, Dịch vụ Mai 

táng, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ cũ,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,... 

15g   

–   

17g 

Kiển Vị Tế Khiêm 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Điện máy, Thủy điện, 

Điện lực, Đồ dùng và thiết bị về Điện, Thiết bị 

người khuyết tật, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Màn 

Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, 

Váy chống nắng, Dệt May, Trại hòm, Dịch vụ mai 

táng, Đồ phế liệu, Ve chai, Hội Hưu trí,… 
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Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,... 

17g   

–   

19g 

Tỷ Bác Quan 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Nước Tinh khiết, Lọc 

nước, Café, Đãi vàng, Phân kim, Xử lý rác, Máy 

Sàng sảy, Khoan giếng, Khoan cọc nhồi, Chiếu 

sáng, Máy Photo, Máy ảnh, Sân khấu, Điện ảnh, 

Thanh tra, Kiểm toán, Khảo sát, Du lịch, Đồng 

hồ, Mắt kiếng, Hội họa, Tranh ảnh, Báo chí, 

trượt Patin, Công an,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về Quê, Thăm 

hỏi người cao tuổi, Bậc trưởng thượng,...  

Cúng Tổ Tiên, Tổ Đình họ Tộc 

19g   

–   

21g 

Nhu Khuể Tỉnh 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Tổ chức Hội họp, Liên 

hoan, Nghiên cứu, Tư vấn, Thư viện, Khoan 

giếng, Khoan cọc nhồi, Phòng Ngồi Thiền, Phòng 

Tĩnh tâm, Nhà Nguyện, Kim tĩnh, Bia đá, Yoga, 

Dụng cụ câu, Đồ Lặn, Cầu cống, Công trình Hầm 

Chui, Khai thác hầm mỏ-khoáng sản,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt 

người thân, Thăm hỏi người cao tuổi,... 

21g   

–   

23g 

Tiết Di Truân 

Huyền Vũ 

Ăn uống nên thận trọng 

Đi ngủ sớm. 
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Ngày 12 

DL: Thứ Ba, 23/02/2021 (ÂL: Ngày Nhâm Dần, 12/01/Tân Sửu) 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Bác ThuầnKhôn Tấn 

Câu Trần 
Xem lại Cổng Rào, đèn trong nhà. Nên đi ngủ. 

01g  

–  

03g 

Đ.Súc QMuội T.Súc 

Đằng Xà 
Ngủ 

03g  

–  

05g 

Tổn Phục Lâm 

Bạch Hổ 
Ngủ 

05g  

–  

07g 

Bí Giải Thuần Cấn 

Huyền Vũ  

Khai Trương Cúng Tổ: Trang trí, Trang điểm, Viện 

Thẩm mỹ, Mỹ phẩm, Phấn son, Gương kính, Thủy 

tinh, Lược, Nữ trang, Nội Thất, Đèn, Sân khấu, 

Điện ảnh, Chiếu sáng, Văn hóa, Giường tủ, Bàn 

ghế, Cửa, Két sắt, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Màn 

Mùng, Nón Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, 

Váy chống nắng, May mặc, Bến bãi,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Viếng mộ cốt 

người thân, Thăm hỏi người cao tuổi,... 

07g  

–  

09g 

Di ThuầnKhôn Tổn 

Thanh Long 

Cẩn thận ăn uống 

Khai Trương Cúng Tổ: Nông nghiệp, Lương thực 

thực phẩm, Thực phẩm chức năng, Ẩm thực, Nhà 

hàng, Quán ăn, nhà Bảo sanh, Chăn nuôi, Trồng 

trọt, Nhà Thuốc, Viện Dưỡng lão, Khu nghỉ dưỡng, 

Điều dưỡng, May mặc, Giường tủ bàn ghế, Tu bổ 
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tu sửa, Trùng tu di tích, Bảo hiểm, Đồ khô, Đồ hộp, 

Mắm, Đồ cũ, Hóa chất Độc hại, Vựa ve chai, Đồ 

phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hoàn 

cảnh khó khăn, Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi,...  

09g  

–  

11g 

Cổ QuyMuội Mông 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Dịch vụ Hiếu Hỉ, Xiếc Ảo 

Thuật, khoa Chỉnh hình, Khảo cổ, Chế biến, Đánh 

cá, Lưới, Mùng, Màn, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu 

trang, Váy chống nắng, Quần áo, Bao bì, Nón, Dù, 

Đồ cũ, Vựa ve chai, Phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi người 

Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi, Khốn khó... 

11g  

–  

13g 

Mông Phục Vị Tế 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Đánh cá, Lưới, Mùng, 

Màn, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống 

nắng, Bảo hiểm, Quần áo, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, 

Bao bì, Nón Dù, Đồ cũ, Dệt May, Trại hòm, Dịch 

vụ mai táng, Đồ phế liệu, Ve chai,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về Quê, Thăm 

hỏi người Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi, Khốn 

khó... 

13g  

–  

15g 

ThuầnCấn Giải Tiệm 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Giường tủ, Bàn ghế, Cửa, 

Két sắt, Đồ khô, Đồ hộp, Mắm, Màn Mùng, Nón 

Dù, Áo mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống 

nắng, Dệt May, Bến bãi, Cầu thang, Thảm lăn, 

Giầy dép, Xe đạp, Tiền Vàng mã,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Xin lộc, Về Quê, 

Từ thiện, Thăm hỏi bạn bè, Bà con, Láng giềng... 

Cầu Phúc Lộc Thọ 

15g  

–  

17g 

Bác T.Khôn ThKhôn 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ Mai 

táng, Tiền Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim 

tĩnh, Bia đá, Đồ cũ, Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-

đá, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, Bất động sản, Nhà 

đất, Hội Bảo vệ Trẻ em và Phụ nữ, Hội chống Bạo 

Hành, Dịch vụ Phụ nữ,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi người 

Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi, Khốn khó... 

Cúng Thần Bạch Mi,  Cúng Đất Đai 

17g  

–  

Đại Súc Q.Muội Cổ 

Huyền Vũ 
Khai Trương Cúng Tổ: Ngân hàng, Kho chứa,  Đại 

tu, Chăn nuôi, Hiệp hội Doanh nghiệp, Dụng cụ 
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19g thể dục, Câu lạc bộ, Hội nhóm, Bảo hiểm, Dịch vụ 

Hiếu Hỉ, Xiếc Ảo Thuật, khoa Chỉnh hình, Đồ khô, 

Đồ hộp, Mắm, Chế biến,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi người 

Neo đơn, Khuyết tật, Trẻ Mồ côi, Khốn khó... 

19g  

–  

21g 

Tổn Phục Di 

Thanh Long 
Cẩn thận ăn uống 

21g  

–  

23g 

Bí Giải Di 

Chu Tước 
Xem lại cổng Rào. Thắp đèn cho sáng 
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Ngày 13 

DL: Thứ Tư, 24/02/2021 (ÂL: Ngày Qúy Mão, 13/01/Tân Sửu) 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g  

–  

01g 

Thái QuyMuội Nhu 

Đằng Xà 

Cầu Bình An, Cầu Hòa Bình.  

Thả chim Bồ Câu 

01g  

–  

03g 

Lâm Phục Tổn 

Bạch Hổ 
Ngủ 

03g – 

05g 

Minh Sảng Giải Khiêm 

Huyền Vũ 
Ngủ 

05g  

–  

07g 

Phục Th.Khôn Lâm 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Phục hồi, Phục chế, Phục 

trang, Trùng tu, Phục hồi chức năng, khoa Chỉnh 

hình, Xây dựng, Dệt May, Thám tử tư, Bất động 

sản, Nhà đất, Sư Phạm, Văn hóa, Thầy thuốc, Võ 

thuật, Bảo vệ, Bảo hiểm, Bảo quản, Bảo trì, Quản 

lý,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về quê, Thăm 

hỏi người lớn tuổi, Thủ trưởng, Thầy Cô, Người đỡ 

đầu,... 

Cúng Khai trương đầu năm, Đất Đai 

07g  

–  

09g 

Thăng Quy Muội Sư 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Hàng Không, Thang máy, 

Vận thăng, Cẩu nâng, Cáp treo, Khu thương mại 

cao tầng, Văn phòng cao ốc, Hàng Cao cấp, Chim 

yến, Ong mật, Tượng thờ, Đồ thờ, Tiền Vàng mã, 

Dù lượn, Pháo bông, Sân Golf, Bưu Điện, Điện 

thoại, Sư Phạm, Văn hóa, Thầy thuốc, Tư vấn, Hội 

từ thiện, Hội Cứu tế Chẩn bần, Quán cơm xã 

hội,…  
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Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về quê, Thăm 

hỏi người lớn tuổi, Thủ trưởng, Thầy Cô, Bạn bè, Từ 

thiện,... 

09g  

–  

11g 

Sư Phục Giải 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Sư Phạm, Văn hóa, Văn 

phòng phẩm, Thư viện, Thầy thuốc, Siêu thị, Hội 

từ thiện, Hội Cứu tế Chẩn bần, Quán cơm xã hội, 

Khoan giếng, Tư vấn, Giao thông, Bưu chính, 

Viễn thông, Điện thoại, Truyền thanh truyền hình, 

Báo chí, Quảng cáo, Loa, Du lịch, Vận chuyển, 

Vận tải, Thủy cục, Thủy hải sản, Quán café giải 

khát, Giải trí, Phụ tùng xe,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về quê, Thăm 

hỏi người lớn tuổi, Thủ trưởng, Thầy Cô, Bạn bè, Từ 

thiện,... 

11g  

–  

13g 

Khiêm Giải Kiển 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại Hòm, Dịch vụ Đám 

tang, Hưu trí, Đồ phế liệu, Vựa ve chai, Điện máy, 

Thủy điện, Điện lực, Thiết bị người khuyết tật, Đồ 

dùng và thiết bị về Điện, Màn Mùng, Nón Dù, Áo 

mưa, Áo khoác, Khẩu trang, Váy chống nắng, Dệt 

May,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Thăm 

hỏi người Hưu Trí, Người khuyết tật, khốn khó,... 

13g  

–  

15g 

T.Khôn T.Khôn Bác 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Địa ốc, Nhà đất, Hội Bảo 

vệ Trẻ em và Phụ nữ, Hội chống Bạo Hành, Dịch 

vụ Phụ nữ, Trại hòm, Dịch vụ Mai táng, Tiền 

Vàng mã, Nhang đèn, Đồ cúng, Kim tĩnh, Bia đá, 

Đồ cũ, Khai thác hầm mỏ-khoáng sản-đá, Vựa ve 

chai, Đồ phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi Người 

khuyết tật, Neo đơn, Trẻ Mồ côi,… 

Cúng Thần Bạch Mi 

15g  

–  

17g 

Thái Q.Muội Thăng 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Pháp Lý, Ngoại giao, Báo 

chí, Văn hóa, Giáo dục, Văn phòng phẩm, Nhà 

sách, Thư viện, Giao thông, Bưu chính Viễn thông, 

Điện thoại, Quản lý, Cân đo, Thiên văn khí tượng, 

Hàng Không, Thang máy, Vận thăng, Cẩu nâng, 

Cáp treo, Khu thương mại cao tầng, Văn phòng 

cao ốc, Hàng Cao cấp, Chim yến, Ong mật, Tượng 

thờ, Đồ thờ, Tiền Vàng mã, Dù lượn, Pháo bông,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi Người 

cao tuổi, Neo đơn, khốn khó,… 
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Cầu Bình An, Cầu Hòa Bình. 

Thả chim Bồ Câu, 

17g  

–  

19g 

Lâm Phục Phục 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Sư Phạm, Văn hóa, Văn 

phòng phẩm, Thư viện, Thầy thuốc, Võ thuật, Bảo 

vệ, Bảo hiểm, Bảo trì, Bảo quản, Quản lý, Dệt May, 

Phục hồi, Phục chế, Trùng tu, Phục hồi chức 

năng, khoa Chỉnh hình, Xây dựng, Thám tử tư,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Về quê, Thăm 

hỏi Người cao tuổi, Thầy Cô, Bạn bè,... 

Cúng Tổ Đình, Tổ Tiên. 

19g  

–  

21g 

M.Sảng Giải Phục 

Chu Tước 

Nên ở nhà. 

Không cần thiết, không nên đi ra ngoài 

 

21g  

–  

23g 

Phục T.Khôn T.Chấn 

Câu Trần 

Nên quay về nhà 

Ở nhà tổ chức hát hò, vui chơi 
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Mồng 14 

DL: Thứ Năm, 25/02/2021 (ÂL: Ngày Giáp Thìn, 14/01/Tân Sửu) 

 THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g   

–   

01g 

Lý GiaNhân Th.Đoài 

Huyền Vũ 

Xem lại các nơi thờ cúng trong nhà 

Ngủ dưỡng sức. 

01g   

–   

03g 

ĐồngNhân Cấu Độn 

Thanh Long 
Nên đi ngủ 

03g   

–   

05g 

Vô Vọng Tiệm Lý 

Chu Tước 
Nên ngủ 

05g   

–   

07g 

Cấu Th.Kiền Tụng 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Liên doanh, Tập đoàn, 

Chất Dẻo, Chất kết dính, Sơn, Bê-tông tươi, Hiệp 

Hội, Câu lạc bộ, Nhóm, Pháp lý, Luật, Tòa án, 

Chuông mõ, Nhạc cụ, Băng đĩa, Sách báo, Văn 

phòng phẩm, Kịch nói,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi Người 

cao tuổi, Bậc trưởng thượng, Neo đơn, khốn khó,… 

Đề phòng gặp sự bất hòa. Bàn luận không bàn cãi 

07g   

–   

09g 

Tụng GiaNhân Hoán 

Đằng Xà 

Khai Trương Cúng Tổ: Pháp lý, Luật, Tòa án, 

Kinh sách, Chuông mõ, Nhạc cụ, Băng đĩa, Máy 

hát, Điện thoại, Sách báo, Văn phòng phẩm, Kịch 

nói, Xuất nhập khẩu, Tàu bè, Hàng Hải, Đánh cá, 

Ngư dân, Xay Xát, Cán kim loại, Thuộc da, Máy 

bơm, Máy Xúc ủi, Giặt giũ, Vựa ve chai, Phế 

liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi Người 

hàng xóm, Neo đơn, Khốn khó,… 

09g   

–   

11g 

Độn Cấu Lữ 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ mai 

táng, Môi giới, Tiền vàng mã, Thú nhồi bông, 

Thám tử tư, Cầu cống, Công trình Hầm Chui, Nhà 

Trọ, Khách sạn, Du lịch, Môi giới Hôn nhân, Taxi, 

Xe Bus, Xe khách, Vận tải, Vận chuyển, Nhãn 

mác,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi người 

Neo đơn, khốn khó,… 

11g   

–   

13g 

Bĩ Tiệm Tụy 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Trại hòm, Dịch vụ mai 

táng, Bán lẻ, Tiểu thượng, Đồ cũ, Bán hàng qua 

mạng, Đồ khô, Đồ hộp, Vựa ve chai, Đồ phế liệu, 
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Siêu thị, Bách hóa, Bến bãi, Nông nghiệp, Tập 

đoàn, Liên doanh,  Tổng Cty, Cty Cổ phần, Hàng 

quán Bình Dân,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hàng 

xóm, Neo đơn, khốn khó,… 

13g   

–   

15g 

Th.Kiền Th.Kiền Cấu 

Thanh Long 

Khai Trương Cúng Tổ: Cty Nhà nước, Kiểm toán, 

Pháp lý, Cơ khí, Võ thuật, Thể dục Thể thao, Xây 

dựng, Bê-tông tươi, Liên doanh, Tập đoàn, Chất 

Dẻo, Chất kết dính, Sơn, Hiệp Hội, Câu lạc bộ, 

Nhóm, Đóng chai hộp, Đóng gói,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi Người 

cao tuổi, Bậc trưởng thượng,... 

15g   

–   

17g 

Lý GiaNhân VôVọng 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Văn hóa, Hàng không, Du 

lịch, Vận tải, Cầu đường, Giao Thông, Kinh doanh 

xe, Luật, Tòa án, Phát hành Kinh sách, Tượng 

Thờ, Đồ Thờ, Giầy dép, Trại hòm, Dịch vụ mai 

táng, Tiền vàng mã, Đồ khô, Đồ hộp, Đồ cũ, Trại 

cua,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hàng 

xóm, Họ hàng, Người cao tuổi, Neo đơn, Trẻ mồ 

côi, Khốn khó,… 

17g   

–   

19g 

Đ.Nhân Cấu VôVọng 

Câu Trần 

Khai Trương Cúng Tổ: Hiệp hội Doanh nghiệp, In 

Ấn, Photo, Chụp hình, Máy ảnh, Tượng sáp, Trại 

hòm, Dịch vụ mai táng, Tiền vàng mã, Đồ khô, Đồ 

hộp, Đồ cũ, Trại cua,... 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hàng 

xóm, Bạn bè, Đồng nghiệp, Neo đơn, Trẻ mồ côi, 

Khốn khó,… 

19g   

–   

21g 

Vô Vọng Tiệm Ích 

Đằng Xà 
Không Khai trương 

21g 

–   

23g 

Cấu Th.Kiền Đỉnh 

Bạch Hổ 
Thảo hoặc ký hợp đồng, với công ty lớn. Ngày hẹn 

ký phải chắc chắn. Hẹn hò gặp gỡ anh em bạn bè. 
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Mồng 15 
DL: Thứ Sáu,26/02/2021 (ÂL: Ngày Ất Tỵ ,15/01/Tân Sửu) 

  THỜI LỊNH KHAI TRƯƠNG 

23g   

–   

01g 

Cách Cấu Hàm 

Thanh Long 

Gọi điện thoại thăm hỏi người thân, bạn bè ở nơi xa. 

Cần suy nghĩ tìm ý tưởng mới, đề ra kế hoạch 

chương trình hành động cho năm mới tốt hơn.  

01g   

–   

03g 

Tùy Tiệm Đoài 

Chu Tước 
Nên đi ngủ 

03g   

–   

05g 

Đ.Quá Th.Kiền Khốn 

Câu Trần 
Nên đi ngủ 

05g   

–   

07g 

Khốn G.Nhân T.Khảm 

Đằng Xà Nên ngủ thêm cho khỏe 

07g   

–   

09g 

Hàm Cấu Tiểu Qúa 

Bạch Hổ 

Khai Trương Cúng Tổ: Ngoại giao, Môi giới Hôn 

nhân, Người mẫu, Đồ trẻ em, Mỹ phẩm, Thẩm mỹ 

viện, Văn hóa, Nhạc cụ, Âm nhạc, Đồ kỷ niệm, Đồ 

lưu niệm, Khu du lịch sinh thái, Mỹ thuật, Hội họa, 

Tranh ảnh, Chất Kết dính, Sơn, Chất Dẻo, Quán 

cafe, Tiểu thương, Tạp Hóa, Hàng rong, Chi 

nhánh nhỏ, Điện tử, Vi tính, Đồ lót, Quần áo tắm, 

Phụ tùng xe, Vựa ve chai,…  

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hàng 

xóm, Neo đơn, Trẻ mồ côi, Khốn khó,… 



 dichlyhoc.com & vutrungu.com  

dichlyhoc.com & vutrungu.com  

09g   

–   

11g 

Tụy Tiệm Bĩ 

Huyền Vũ 

Khai Trương Cúng Tổ: Siêu thị, Bách hóa, Bến 

bãi, Nông nghiệp, Tập đoàn, Liên doanh, Tổng Cty, 

Cty Cổ phần, Xây dựng, Dệt May, Hàng quán Bình 

Dân, Quán cafê, Bê-tông tươi, Hiệp hội Doanh 

nghiệp, Câu lạc bộ, Nhóm, Hội, Trại hòm, Dịch vụ 

mai táng, Đồ cũ, Bán hàng qua mạng, Đồ khô, Đồ 

hộp, Vựa ve chai, Đồ phế liệu,… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Thăm hỏi hàng 

xóm, Neo đơn, Trẻ mồ côi, Khốn khó,… 

11g   

–   

13g 

Quải Th.Kiền Đ.Quá 

Thanh Long 

Cần có quyết định dứt khoát 

Không Khai Trương 

13g   

–   

15g 

Th.Đoài G.Nhân Tùy 

Chu Tước 

Khai Trương Cúng Tổ: Thẩm mỹ viện, Mỹ thuật, 

Tranh ảnh, Hội họa, MC, Sân khấu, Điện ảnh, 

Người Mẫu, Luật sư, Ẩm thực, Ăn uống, Nhạc cụ, 

Băng đĩa, Sách báo, Văn hóa, Ngoại giao, Khu du 

lịch sinh thái, Tiếp thị, Hài kịch, Kịch nói, Dịch vụ 

Phụ nữ, Răng Hàm mặt, TiVi, Truyền thanh truyền 

hình, Môi giới, Dịch vụ, Thời trang, Shop quần áo, 

Giầy dép, Thám tử tư, Hàng rong… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch, Khu sinh 

thái, Thăm bạn bè,... 

15g   

–   

17g 

Cách Cấu Tùy 

Câu Trần 

Cải cách tùy theo thời. 

Khai Trương Cúng Tổ: Bưu chính, Viễn thông, 

Điện thoại, Vi tính, Hàng không, Bán hàng qua 

mạng, Cáp treo, Chim yến, Chim cảnh, Ong mật, 

Trại rắn, Trại cua, Giặt giũ, Môi giới, Dịch vụ, 

Thời trang, Du  lịch, Giầy dép, Hàng rong… 

Xuất hành: Viếng Chùa, Nhà Thờ, Du lịch,... 

17g 

– 

19g 

Tùy Tiệm Truân 

Đằng Xà 

Không Ký Hợp Đồng. 

Không Khai Trương 

19g   

–   

21g 

Đ.Quá Th.Kiền Hằng 

Bạch Hổ 
Không Khai Trương 

21g  

–   

23g 

Khốn GiaNhân Tụng 

Huyền Vũ Hết sức thận trọng. Tránh tranh cãi. Nên đi ngủ 
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Bài của Thanh Hải và Thanh Mai 

SG_ngày 25/12/2020 - 16g 

(Ngày Nhâm Dần, 12/11/Canh Tý - giờ Thân) 

 

 

 

 

 

Tân Sửu 2021 
 

* Ghi chú:  

- Hằng năm chúng tôi đều có viết và đăng tài liệu Khai Bút Đầu Xuân kể từ năm 
2006. Tài liệu này sẽ đăng ở 02 trang web: dichlyhoc.com và vutrungu.com 

- Ngoài ra ở 02 trang web trên còn có đăng khoảng trên 10 Tài liệu Chánh thức 
và Chánh gốc của Việt Nam Dịch Lý Hội đã được Thầy Tổ Xuân Phong chỉnh 
sửa, đóng mộc và ký tên. 

 


